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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên CTĐT:
Tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng
Tiếng Anh: Finance and Banking
· Mã số ngành đào tạo:   52 34 02 01
· Trình độ đào tạo:
Cử nhân Chất lượng cao



· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Thời gian đào tạo:  4 năm
· Ngôn ngữ đào tạo

· Thông tin chi tiết về các chứng nhận kiểm định được cấp bởi các tổ chức nghề nghiệp hay cơ quan có thẩm quyền
· Tên văn bằng sau tốt nghiệp: 
Tiếng Việt: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng chương trình đào tạo Chất lượng cao

Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Finance and Banking (High Quality Program) 
· Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
· Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
· Thời điểm thiết kế hoặc điều chỉnh bản mô tả CTĐT: 2015
2. Mục tiêu đào tạo
  Đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với CTĐT chuẩn, bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và hoạch định, ra quyết định cũng như tổ chức thực hiện các dự án, nghiên cứu chính sách về tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động tài chính- ngân hàng; có khả năng nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn tại nước ngoài và các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở trong nước trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng và các lĩnh vực liên quan khác. 
3. Thông tin tuyển sinh
· Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

· Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước

· Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT 
4. Điều kiện nhập học
Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
5. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 150 tín chỉ , trong đó:

· Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kĩ năng bổ trợ):    32 tín chỉ



· Khối kiến thức theo lĩnh vực:                             10 tín chỉ

· Khối kiến thức theo khối ngành                          18 tín chỉ

· Bắt buộc: 18 tín chỉ;                         Tự chọn:   2 tín chỉ/8 tín chỉ

· Khối kiến thức theo nhóm ngành:                      21 tín chỉ


· Bắt buộc: 14 tín chỉ

· Tự chọn: 6 tín chỉ/12 tín chỉ




· Khối kiến thức ngành:                                        69 tín chỉ


· Bắt buộc: 36 tín chỉ

· Tự chọn: 18 tín chỉ/51 tín chỉ

· Thực tập thực tế và niên luận: 8 tín chỉ

· Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ

6. Điều kiện tốt nghiệp
-  Trong thời gian học tập tối đa của khóa học;

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Tích lũy đủ số tín chỉ qui định trong chương trình đào tạo;

- Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2,5 trở lên;

- Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5;

- Có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm;

- Được đánh giá đạt các môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất.
PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn đầu ra:

1.1. Về kiến thức

1.1.1.Kiến thức chung 

Hiểu được kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức gá trị văn hóa vận dụng vào công việc cũng như trong cuộc sống.

· Chuẩn đầu ra Tiếng Anh: tương đương bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

· Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng, khai thác một số dịch vụ cần thiết trên Internet. Khai thác được các kiến thức cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, các kỹ năng sử dụng một hệ quản trị dữ liệu cụ thể.

· Hiểu các nội dung cơ bản về công tác quốc phòng-an ninh của Việt Nam trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước. 

· Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.

1.1.2.Kiến thức theo lĩnh vực

· Vận dụng các kiến thức toán cao cấp trong công việc thống kê, xử lý số liệu và các tính toán liên quan đến ngành đào tạo, đặc biệt có kiến thức nâng cao và chuyên sâu hơn về kinh tế lượng so với CTĐT chuẩn thể hiện ở số tín chỉ học phần nhiều hơn, ứng dụng vào thực tiễn nhiều hơn thông qua các bài tập tình huống .

· Xây dựng và phân tích được các bài toán kinh tế đơn giản và nâng cao.

· Sử dụng được các phền mềm thống kê cơ bản và nâng cao.

1.1.3.Kiến thức của khối ngành 

· Vận dụng được những kiến thức cơ bản chung về nhà nước và pháp luật vào những hoạt động kinh tế.

· Vận dụng được những kiến thức cơ bản của kinh tế học vào công việc chuyên môn, nghề nghiệp.

· Vận dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê.

· Áp dụng phương pháp phân tích hồi qui, vận dụng các kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.

· Xây dựng và lựa chọn được phương thức quản lý nhóm làm việc hiệu quả.

1.1.4.Kiến thức của nhóm ngành 
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản và nâng cao về Nhà nước và Pháp luật vào những hoạt động kinh tế.


- Vận dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế cơ bản và nâng cao, bao gồm thu thập, xử lý thông tin và tổng hợp số liệu, dữ liệu.


- Áp dụng được các nguyên lý cơ bản và nâng cao về lý thuyết tiền tệ, hoạt động của hệ thống ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ở trong một quốc gia và quốc tế ở cấp độ nâng cao và xử lý các bài tập mô phỏng tình huống, trang bị ph​ương pháp phân tích thị trường, hình thành t​ư duy thực tiễn về vấn đề sử dụng vốn tiền tệ có hiệu quả ở môi trường trong nước và quốc tế thông qua việc học và nghiên cứu bằng tiếng Anh.  

· Vận dụng được các nguyên lý cơ bản về kế toán để xử lý các bài tập mô phỏng tình huống, lập và mô tả được các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp; có khả năng vận dụng kiến thức nâng cao vào việc xử lý bài tập tình huống thực tiễn, phân tích, mô tả và lập các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp.
· Vận dụng được các nguyên tắc kế toán vào quá trình kinh doanh chủ yếu của các tổ chức kinh tế nói chung và các loại hình doanh nghiệp đặc thù hoạt động ở môi trường trong nước và quốc tế.

· Vận dụng được các nguyên tắc marketing vào quá trình xúc tiến khách hàng, tìm kiếm thị trường tiếp cận đến cá nhân và doanh nghiệp trong nền kinh tế.

1.1.5.Kiến thức ngành
· Hiểu, áp dụng các khái niệm cụ thể có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng để luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

· Hiểu, phân tích, ứng dụng kiến thức ngành tài chính-ngân hàng để hình thành các ý tưởng, xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các phương án, dự án kinh doanh trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.   

· Ứng dụng kiến thức thực tế và thực tập trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng để hội nhập nhanh với môi trường công việc trong tương lai. 

· Có khả năng nghiên cứu và tiếp cận đến các tài liệu bắt buộc và tham khảo đạt chuẩn quốc tế bằng tiếng Anh, hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu trước mắt cũng như việc đi thực tập thực tế, học tập ở các bậc cao hơn tại các cơ sở giáo dục quốc tế ở trong nước và nước ngoài. 

· Có năng lực kiểm chứng các kiến thức được học thông qua các chương trình thực tập, thực tiễn tại doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và tổ chức xã hội khác để từ đó tự định hướng được mục tiêu và lộ trình phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

1.2. Về kĩ năng

1.2.1 Kĩ năng cứng

1.2.1a.  Các kỹ năng nghề nghiệp

So với CTĐT chuẩn, sinh viên CLC có năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng một cách sáng tạo, đặc biệt ứng dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh tài chính-ngân hàng; có cách tiếp cận sáng tạo về phát triển nghề nghiệp. Thời gian thực tập thực tế của sinh viên CLC được kéo dài với thời lượng gấp hai  lần (4 TC) so với sinh viên CTĐT chuẩn (2 TC). 

1.2.1b. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề


Có khả năng lập luận, phân tích nâng cao và chuyên sâu các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, bao gồm phân tích, đánh giá các xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, hoạt động của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, và những vấn đề kinh điển trong kinh doanh ngân hàng như nợ xấu, thẩm định khách hàng mang tính cẩn trọng, hoạt động mua lại và sáp nhập ngân hàng hướng tới an toàn và lành mạnh tài chính trên cơ sở áp dụng hiệu quả các thông lệ tiên tiến của thế giới, tạo nguồn vốn đầu tư cho khu vực doanh nghiệp, quản lý tài chính trong doanh nghiệp v.v... và đưa ra những hướng giải quyết cụ thể vào các tình huống khá phức tạp và đa dạng của thực tiễn.

1.2.1c. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

Có kỹ năng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng như: nghiên cứu, dự báo sự vận động của hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính, tiềm lực tài chính và khả năng quản lý tài chính của khu vực doanh nghiệp trong tương lai và tác động của sự phát triển đó tới hệ thống tài chính nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung v.v... Với thời gian thực tập thực tế và khóa luận kéo dài, sinh viên chất lượng cao có điều kiện đi sâu vào các vấn đề thực tiễn và đầu tư nhiều hơn cho khóa luận tốt nghiệp. 

1.2.1d. Khả năng tư duy theo hệ thống


Có khả năng lập luận, tư duy một cách sáng tạo theo hệ thống, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

1.2.1e Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh


Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, ngoại cảnh để áp dụng vào các hoạt động trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. 

1.2.1f. Bối cảnh tổ chức 


Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, ngoại cảnh và bối cảnh tổ chức để áp dụng vào các hoạt động trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

1.2.1g.  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn


Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng một cách sáng tạo vào thực tiễn; tiên phong và nhanh nhẹn hơn sinh viên CTĐT chuẩn trong quá trình hình thành năng lực phát triển nghề nghiệp.

1.2.1h.  Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp


Sinh viên cử nhân CLC sau khi tốt nghiệp sẽ có những sáng tạo và đáp ứng nhanh yêu cầu của thực tiễn trong quá trình thực hiện công việc cụ thể, tích lũy kinh nghiệm để có thể đảm đương những công việc ở những vị trí khác nhau trong tổ chức. 

1.2.2  Kĩ năng mềm
1.2.2a. Các kĩ năng cá nhân 
Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc của bản thân. 

1.2.2b. Làm việc theo nhóm 

Sinh viên tốt nghiệp có hình thành, vận hành, phát triển, lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả và kỹ năng làm việc trong các nhóm làm việc khác nhau.
1.2.2c. Quản lí và lãnh đạo 

Kỹ năng quản lí và lãnh đạo được hình thành trong các học phần có liên quan đến đào tạo kỹ năng hoặc quá trình học tập với sự vận dụng sáng tạo của phương pháp đào tạo giúp sinh viên phát triển năng lực cá nhân sau khi ra trường.
1.2.2d. Kĩ năng giao tiếp 

Có kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm có kỹ năng thuyết trình và chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và văn bản; kỹ năng giao dịch qua điện thoại, e-mail; và kỹ năng đảm phán).

1.2.2e. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

Có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ tối thiểu là 4/6 theo khung Châu Âu áp dụng cho Việt Nam

1.2.2f. Các kĩ năng mềm khác

Có thể sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và phần mềm thống kế như SPSS, E-views, STATA v.v...; có thể sử dụng thành thạo Internet và các thiết bị văn phòng.

1.3. Về phẩm chất đạo đức

1.3.1.   Phẩm chất đạo đức cá nhân


Có phẩm chất đạo đức cá nhân như: Tự tin, linh hoạt, đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, có tinh thần tự tôn và ý thức được các phẩm chất cần phải có của sinh viên chất lượng cao v.v...

1.3.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp


Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Say mê nghiên cứu, khám phá kiến thức và có trách nhiệm trong công việc, thích ứng với môi trường đa văn hóa. 

1.3.3.   Phẩm chất đạo đức xã hội  


Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tích cực và có tinh thần hướng về cộng đồng.

1.3 Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Với những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành được đào tạo, sau khi tốt nghiệp, các cử nhân tốt nghiệp chương trình cử nhân tài chính-ngân hàng CLC của Đại học Kinh tế, ĐHQGHN có thể đảm nhận được những vị trí công việc như sau:  

· Nhóm 1: Các chuyên viên tài chính, cán bộ tín dụng, cán bộ phân tích tài chính và có thể cân nhắc làm trưởng nhóm làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

· Nhóm 2: Cán bộ chuyên viên tài chính ngân hàng tại các cơ quan quản lý Nhà nước như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ, và các cơ quan trực thuộc Chính phủ và các Ban ngành khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

· Nhóm 3: Các chuyên viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về tài chính ngân hàng làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

1.4 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

· Với những kiến thức cơ bản và chuyên sâu được tích lũy từ trong quá trình học, tân cử nhân tài chính ngân hàng-CLC có khả năng tự đọc, tự tra cứu và tiếp cận đến hệ thống tài liệu văn bản, giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo khoa học để nâng cao kiến thức chuyên sâu phục vụ cho vị trí công việc cụ thể mà mỗi sinh viên đảm nhận tại đơn vị được tuyển dụng. 

· Với kỹ năng và phẩm chất được trau dồi từ trong quá trình đào tạo tại Nhà trường, tân cử nhân tài chính-ngân hàng CLC tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng ở môi trường làm việc thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các cán bộ đồng nghiệp, cán bộ quản lý và chuyên gia trong các lĩnh vực mà sinh viên theo đuổi. 

PHẦN III: NỘI DUNG CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Khung chương trình đào tạo:
	STT
	Mã học phần
	Học phần
	Số TC
	Số giờ tín chỉ
	Học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	 
	Khối kiến thức chung
	32
	
	
	
	 

	
	
	(Không tính các học phần 10-12)
	
	
	
	
	

	1
	PHI1004
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1

Fundamentals Principles of Marxism-Leninism 1
	2
	24
	6
	
	

	2
	PHI1005
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 2

Fundamentals Principles of Marxism-Leninism 2
	3
	36
	9
	
	PHI1004

	3
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Ideology
	2
	20
	10
	
	PHI1005

	4
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

The Revolutionary Line of the Communist Party Vietnam
	3
	42
	3
	
	POL1001

	5
	INT1004
	Tin học cơ sở 2

Introduction to Informatics 2
	3
	17
	28
	
	

	6
	FLF2101
	Tiếng Anh cơ sở 1

General English 1
	4
	 16
	40
	4
	

	7
	FLF2102
	Tiếng Anh cơ sở 2

General  English 2
	5
	20
	50
	5
	FLF2101

	8
	FLF2103
	Tiếng Anh cơ sở 3

General  English 3
	5
	 20
	50
	5
	FLF2102

	9
	FLF1108
	Tiếng Anh B2

English Level B2
	5
	20
	50
	5
	FLF2103

	10
	 
	Giáo dục thể chất (Physical Education 
	4
	
	
	
	 

	11
	 
	Giáo dục quốc phòng - an ninh

National Defense Education
	8
	
	
	
	 

	12
	BSA2030 
	Kỹ năng bổ trợ 

Soft Skills
	3
	
	
	
	 

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	10
	
	
	
	 

	13
	MAT1092
	Toán cao cấp 
Advanced Mathematics
	4
	42
	18
	0
	 

	14
	MAT1101
	Xác suất thống kê Probability and Statistics
	3
	27
	18
	0
	MAT1092

	15
	MAT1005
	Toán kinh tế Mathematics for Economists
	3
	27
	18
	0
	 

BSA1053

	III
	 
	Khối kiến thức theo khối ngành
	18
	
	
	
	 

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	16
	
	
	
	 

	16
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương 
 Introduction to Government and Law
	2
	23
	5
	2
	 

	17
	INE1150
	Kinh tế vi mô **

Microeconomics 
	4
	40
	16
	4
	 


	18
	INE1151
	Kinh tế vĩ mô **

Macroeconomics
	4
	40
	16
	4
	INE1150

	19
	BSA1053
	Nguyên lý thống kê kinh tế 

Principles of economic Statistics
	3
	30
	15
	0
	MAT1101

	20
	INE1152
	Kinh tế lượng
Econometrics
	3
	40
	16
	4
	INT1004

INE1151

BSA1053

	III.2
	 
	Các học phần tự chọn
	2/8
	
	
	
	 

	21
	BSA1054
	Kỹ năng làm việc theo nhóm

Team-work skills
	2
	20
	10
	0
	 

	22
	HIS1055
	Lịch sử văn minh thế giới

World civilization History
	2
	22
	7
	1
	 

	23
	SOC1050
	Xã hội học đại cương Introductory Sociology
	2
	15
	12
	3
	 

	24
	PHI1051
	Lôgíc học

Logics
	2
	20
	6
	4
	 

	IV
	 
	Khối kiến thức theo nhóm ngành
	21
	
	
	
	 

	IV.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	15
	
	
	
	 

	25
	BSL2050
	Luật kinh tế 

Business Law
	2
	15
	13
	2
	THL1057

	26
	INE1016
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Economic Research Methodology
	3
	30
	15
	0
	INE1151

	27
	FIB2101
	Kinh tế tiền tệ - ngân hàng**

Monetary and Banking Economics
	4
	40
	16
	4
	INE1151

	28
	BSA2001
	Nguyên lý kế toán*

Principles in Accounting
	3
	27
	18
	0
	 

	29
	BSA2002
	Nguyên lý Marketing 

Principles Marketing
	3
	21
	23
	1
	 

	IV.2
	 
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	 

	30
	BSA4010
	Văn hóa và đạo đức kinh doanh 

Corporate Responsibility and Business Ethics
	3
	35
	10
	0
	 

	31
	INE2020
	Kinh tế quốc tế International Economics
	3
	32
	13
	0
	INE1151

	32
	INE2003
	Kinh tế phát triển

Development Economics
	3
	29
	16
	0
	INE1151

	33
	BSA2004
	Quản trị học

Principles of Business Administration
	3
	35
	10
	0
	

	V
	 
	Khối kiến thức ngành
	69
	
	
	
	 

	V.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	36
	
	
	
	 

	34
	FIB2003
	Các thị trường và định chế tài chính

Financial Markets and Institutions
	3
	20
	25
	0
	FIB2101

	35
	BSA2033
	Phân tích tài chính

Analysis of Finance
	3
	24
	21
	0
	BSA2018



	36
	FIB3004
	Quản lý đầu tư

 Investment Management
	3
	30
	15
	0
	BSA2018

	37
	BSA2018
	Tài chính doanh nghiệp  Corporate Finance
	3
	25
	20
	0
	BSA2001

	38
	INE3003
	Tài chính quốc tế 

International Finance
	3
	27
	15
	3
	INE 1151

	39
	FIB3111
	Tài chính công

 Public finance
	3
	3
	30
	15
	INE 1151

	40
	BSA3130
	 Thẩm định tài chính dự án 

Financial Appraisal for Projects
	3
	3
	30
	15
	BSA2018

	41
	FIB2012
	Pháp luật tài chính ngân hàng

Legal documents and laws in finance and banking
	3
	3
	30
	15
	THL1057

BSA2018            FIB 2005

	42
	FIB2005
	Quản trị ngân hàng thương mại 
Commercial bank management
	3
	30
	15
	0
	FIB2101

	43
	FIB3024
	Tín dụng ngân hàng 

Bank credit
	3
	30
	15
	0
	FIB2005

	44
	FIB2035
	Ngân hàng quốc tế
International banks
	3
	30
	15
	0
	FIB2101

	45
	FIB3011
	Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ ***

Treasury management 
	3
	30
	15
	0
	FIB2005

	V.2
	 
	Các học phần tự chọn
	18/51
	
	
	
	 

	V.2.1
	 
	Các học phần chuyên sâu 
	12/27
	
	
	
	 

	V.2.1.1
	 
	Các học phần chuyên sâu về Ngân hàng
	 
	
	
	
	 

	46
	FIB3113
	Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ

Central Bank and Monetary Policy
	3
	30
	15
	0
	FIB2101

	47
	FIB3112
	Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

 Investment banking
	3
	30
	15
	0
	FIB2005

	48
	FIB 3037
	Kế toán ngân hàng thương mại

Accounting in banks
	3
	30
	15
	0
	BSA2001

FIB2101

	49
	BSA3029
	Marketing ngân hàng 

Marketing in Banks
	3
	20
	25
	0
	BSA2002

	V.2.1.2
	 
	Các học phần chuyên sâu về Tài chính
	 
	
	
	
	 

	50
	FIB3114
	Tài chính cá nhân căn bản

Basic Personal Finance
	3
	30
	15
	0
	

	51
	BSA3030
	Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

Specialized Corporate Finance
	3
	30
	15
	0
	BSA2018

	52
	FIB3049
	Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

Applied Quantitative Methods in Finance
	3
	25
	20
	0
	 

BSA2018

	53
	FIB3010
	Định giá doanh nghiệp Corporate Valuation
	3
	30
	15
	0
	FIB3004

	54
	FIB2036
	Quản trị rủi ro 
Risk Management
	3
	30
	15
	0
	FIB2003

	V.2.2
	 
	Các học phần bổ trợ
	6/24
	
	
	
	 

	55
	INE3106
	Thanh toán quốc tế
International Payment
	3
	30
	15
	0
	INE1151

	56
	INE 3023
	Quản trị tài chính quốc tế 

International Finance Management
	3
	30
	15
	0
	INE1151

	57
	FIB2038
	Tài chính mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

 The Finance of Buyouts and Acquisitions
	3
	30
	15
	0
	BSA2018

	58
	FIB2015
	Thuế 

Tax
	3
	30
	15
	0
	INE1150

	59
	BSA3009
	Kiểm toán căn bản

 Basic Accounting
	3
	30
	10
	5
	BSA2001

	60
	BSA2019
	Kế toán tài chính

Financial Accounting
	3
	27
	15
	3
	BSA2001

	61
	BSA2006
	 Quản trị nguồn nhân lực

Human Resources Management
	3
	30
	15
	0
	BSA2004

	62
	BSA3007
	Kế toán quản trị 

Managerial Accounting
	3
	35
	8
	2
	BSA2001

	V.3
	 
	Thực tập thực tế và niên luận
	8
	
	
	
	 

	63
	FIB4052
	Thực tập thực tế 

Internship1
	2
	
	
	
	 

	64
	FIB4053
	Thực tập thực tế 2***

Internship 2
	2
	
	
	
	 

	65
	INE4050
	Niên luận**

 Essay
	4
	
	
	
	 

	V.4
	
	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	

	66
	FIB4051
	Khóa luận tốt nghiệp**

Thesis
	7
	
	
	
	 

	
	 
	Cộng
	150
	
	
	
	 


Ghi chú:

 (*) : Cùng tên học phần, cùng số tín chỉ nhưng nội dung và chuẩn đầu ra nâng cao so với hệ chuẩn;

(**): Cùng tên học phần nhưng tăng số tín chỉ, nội dung và chuẩn đầu ra nâng cao so với hệ chuẩn;

(***): Học phần mới nhằm đạt chuẩn đầu ra cao hơn của CTĐT;

Các học phần được in đậm, nghiêng: Học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
2. Các học phần hình thành kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra đã công bố (Bảng ma trận tích lũy kiến thức).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT môn học (Theo Khung CTĐT)
	Chuẩn đầu ra

	 
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Phẩm chất đạo đức

	I
	Kiến thức 01
	Kiến thức 02
	Kiến thức 03
	Kiến thức 04
	Kiến thức 05
	Kỹ năng 01
	Kỹ năng 02
	Kỹ năng 03
	Kỹ năng 04
	Kỹ năng 05
	Kỹ năng 06
	Kỹ năng 07
	Kỹ năng 08
	Kỹ năng 09
	Kỹ năng 10
	Kỹ năng 11
	Đạo đức 01
	Đạo đức 02
	Đạo đức 03

	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	3
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X

	4
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X

	5
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 

	7
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 

	8
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 

	9
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	II
	Kiến thức 06
	Kiến thức 07
	Kiến thức 08
	 
	 
	Kỹ năng 01
	Kỹ năng 02
	Kỹ năng 03
	Kỹ năng 04
	Kỹ năng 05
	Kỹ năng 06
	Kỹ năng 07
	Kỹ năng 08
	Kỹ năng 09
	Kỹ năng 10
	Kỹ năng 11
	Đạo đức 01
	Đạo đức 02
	Đạo đức 03

	13
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Kiến thức 09
	Kiến thức 10
	Kiến thức 11
	Kiến thức 12
	Kiến thức 13
	Kỹ năng 01
	Kỹ năng 02
	Kỹ năng 03
	Kỹ năng 04
	Kỹ năng 05
	Kỹ năng 06
	Kỹ năng 07
	Kỹ năng 08
	Kỹ năng 09
	Kỹ năng 10
	Kỹ năng 11
	Đạo đức 01
	Đạo đức 02
	Đạo đức 03

	16
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	 
	 
	 
	X
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	22
	 
	X
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	X
	X
	 
	X
	X
	X

	23
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	24
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Kiến thức 14
	Kiến thức 15
	Kiến thức 16
	Kiến thức 17
	Kiến thức 18
	Kỹ năng 01
	Kỹ năng 02
	Kỹ năng 03
	Kỹ năng 04
	Kỹ năng 05
	Kỹ năng 06
	Kỹ năng 07
	Kỹ năng 08
	Kỹ năng 09
	Kỹ năng 10
	Kỹ năng 11
	Đạo đức 01
	Đạo đức 02
	Đạo đức 03

	25
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	26
	 
	 
	 
	X
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	27
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	30
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	31
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	34
	X
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	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	X
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Ghi chú:

Về kỹ năng:

· Kỹ năng 01: Lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

· Kỹ năng 02: Tư duy theo hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng.

· Kỹ năng 03: Nghiên cứu khoa học và khám phá kiến thức, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đối với chuyên ngành tài chính ngân hàng.

· Kỹ năng 04: Hiểu được bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; nhận thức được tác động của ngoại cảnh đến các vấn đề tài chính ngân hàng.

· Kỹ năng 05: Hiểu được chiến lược, mục tiêu, kế hoạch và văn hóa của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

· Kỹ năng 06: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

· Kỹ năng 07: Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.

· Kỹ năng 08: Kỹ năng cá nhân.

· Kỹ năng 09: Kỹ năng làm việc theo nhóm.

· Kỹ năng 10: Kỹ năng giao tiếp.

· Kỹ năng 11: Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ.

Về kiến thức: 

Khối kiến thức chung:

· Kiến thức 01: Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào nghề nghiệp và cuộc sống.

· Kiến thức 02: Tiếng Anh tối thiểu đạt được IELTS 5.5 hoặc tương đương.

· Kiến thức 03: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng, khai thác một số dịch vụ cần thiết trên Internet. Khai thác được các kiến thức cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ; các kỹ năng sử dụng một hệ quản trị dữ liệu cụ thể.

· Kiến thức 04: Thấm nhuần những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng – an ninh của việt Nam trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước.

· Kiến thức 05: Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Khối kiến thức theo lĩnh vực: 

· Kiến thức 06: Vận dụng các kiến thức toán cao cấp trong công việc thống kê, xử lý số liệu và các tính toán liên quan đến ngành đào tạo.

· Kiến thức 07: Xây dựng và phân tích được các bài toán kinh tế đơn giản.

· Kiến thức 08: Sử dụng được các phần mềm thống kê cơ bản.

Khối kiến thức theo khối ngành:

· Kiến thức 09: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật vào những hoạt động kinh tế.

· Kiến thức 10: Vận dụng được những kiến thức cơ bản của kinh tế học vào công việc chuyên môn, nghề nghiệp.

· Kiến thức 11: Vận dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê kinh tế.

· Kiến thức 12: Áp dụng phương pháp phân tích hồi qui, vận dụng các kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.

· Kiến thức 13: Xây dựng và lựa chọn được phương thức quản lý nhóm làm việc hiệu quả.

Khối kiến thức theo nhóm ngành:

· Kiến thức 14: Vận dụng được kiến thức chung và cơ bản của ngành vào nghề nghiệp kinh tế, tài chính ngân hàng.

· Kiến thức 15: Vận dụng các kiến thức của nhóm ngành kinh tế và tài chính ngân hàng vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành tài chính – ngân hàng.

· Kiến thức 16: Áp dụng được các kiến thức cơ bản của quản trị kinh doanh, kế toán, tiền tệ - ngân hàng, marketing… vào giải quyết các vấn đề thực tiễn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.

· Kiến thức 17: Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài chính ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, quản lý đầu tư, quản trị ngân hàng thương mại, phân tích báo cáo tài chính… trong thực tiễn, công việc chuyên môn.

Khối kiến thức chuyên sâu và bổ trợ

· Kiến thức 18: Vận dụng kiến thức thu thập được từ các đợt đi tham quan thực tế, thực tập, bước đầu có kiến thức thực tiễn, làm quen với công việc của ngành tài chính ngân hàng trong tương lai. Sử dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Về phẩm chất đạo đức:

· Đạo đức 01: Đạo đức cá nhân.

· Đạo đức 02: Đạo đức nghề nghiệp.

· Đạo đức 03: Đạo đức xã hội.

3. Kế hoạch đào tạo theo thời gian 
	Học kỳ
	Mã học phần
	Mã học phần tiên quyết
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1

(tổng tín chỉ: 22)
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	PHI1004
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1
	2

	
	INT1004
	
	Tin học cơ sở
	3

	
	FLF2101
	
	Tiếng Anh cơ sở 1
	4

	
	FLF2102
	FLF2101
	Tiếng Anh cơ sở 2
	5

	
	MAT1092
	
	Toán cao cấp
	4

	
	TLH1057
	
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2

	
	Học phần tự chọn (2/8)
	
	

	
	BSA1054
	
	Kỹ năng làm việc theo nhóm
	2

	
	HIS1055
	
	Lịch sử văn minh thế giới
	2

	
	SOC1050
	
	Xã hội học đại cương
	2

	
	PHI1051
	
	Logic học
	2

	2

(tổng tín chỉ: 20 không tính học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh)
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	PHI1005
	PHI1004
	Những nguyên lý cơ bản của chú nghĩa Mác – Lê nin 2
	3

	
	FLF2103
	FLF2102
	Tiếng Anh cơ sở 3
	5

	
	FLF2104
	FLF2103
	Tiếng Anh cơ sở 4
	5

	
	
	
	Giáo dục quốc phòng – an ninh
	7

	
	MAT1101
	MAT1092
	Xác suất thống kê
	3

	
	INE1150
	
	Kinh tế vi mô **
	4

	
	Học phần tự chọn
	
	

	3
(tổng tín chỉ: 20)
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	POL1001
	PHI1005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	
	INE1151
	INE1150
	Kinh tế vĩ mô **
	4

	
	BSA1053
	MAT1101
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3

	
	BSL2050
	THL1057
	Luật kinh tế
	2

	
	BSA2001-E
	
	Nguyên lý kế toán *
	3

	
	BSA2002
	
	Nguyên lý marketing
	3

	
	Học phần tự chọn
	
	

	4
(tổng tín chỉ: 23)
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	HIS1002
	POL1001
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3

	
	MAT1005
	BSA1053
	Toán kinh tế
	3

	
	INE1016
	INE1151
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	3

	
	FIB2101-E
	INE1151
	Kinh tế - tiền tệ ngân hang **
	4

	
	BSA2033
	BSA2001-E
	Tài chính doanh nghiệp
	3

	
	FIB3111
	INE1151
	Tài chính công
	3

	
	Học phần tự chọn
	
	

	5
(tổng tín chỉ: 23)
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	INE1152
	INT1004
INE1151

BSA1053
	Kinh tế lượng ***
	3

	
	FIB2003-E
	FIB2101-E
	Các thị trường và định chế tài chính
	3

	
	BSA2033
	BSA2018-E
	Phân tích tài chính
	3

	
	FIB3004
	BSA2018-E
	Quản lý đầu tư
	3

	
	BSA3130
	BSA2018-E
	Thẩm định tài chính dự án
	3

	
	FIB2005-3
	FIB2101-E
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3

	
	Học phần tự chọn
	
	


	6

(tổng tín chỉ: 21)
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	INE3003-E
	INE1151
	Tài chính quốc tế
	3

	
	FIB2012
	THL1057

BSA2018-E

FIB2005-E
	Pháp luật tài chính ngân hàng
	3

	
	BSA2030
	
	Kỹ năng bổ trợ
	3

	
	Học phần tự chọn (12/27)
	
	

	
	FIB3113
	FIB2101-E
	Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
	3

	
	FIB3112
	FIB2005-E
	Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
	3

	
	FIB3037
	BSA2001-E

FIB2101-E
	Kế toán ngân hang thương mại
	3

	
	BSA3029
	BSA2002
	Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu
	

	
	FIB3049
	BSA2018-E
	Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính
	3

	
	FIB3010
	BSA2018-E
	Định giá doanh nghiệp
	3

	
	FIB2036
	FIB2003-E
	Quản trị rủi ro
	3

	7
(tổng tín chỉ: 42 )
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	FIB3024-E
	FIB2101-E
	Tín dụng ngân hàng
	3

	
	FIB2035-E
	FIB2101-E
	Ngân hàng quốc tế
	3

	
	FIB3011
	FIB2005-E
	Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ
	3

	
	FIB4053
	
	Thực tập thực tế 2 ***
	2

	
	INE4050
	
	Niên luận **
	4

	
	Học phần tự chọn (6/24)
	
	

	
	INE3106
	INE1151
	Thanh toán quốc tế
	3

	
	INE3066
	INE1151
	Quản trị tài chính quốc tế
	3

	
	FIB2038
	BSA2018-E
	Tài chính trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
	3

	
	FIB2015
	INE1151
	Thuế
	3

	
	BSA3009
	BSA2001-E
	Kiểm toán căn bản
	3

	
	BSA2019
	BSA2001-E
	Kế toán tài chính
	3

	
	BSA2006
	BSA2004
	Quản trị nguồn nhân lực
	3

	
	BSA3007
	BSA2001-E
	Kế toán quản trị
	3

	8
(tổng tín chỉ: 14)
	Khóa luận tốt nghiệp 
	
	

	
	FIB4051-E
	
	Khóa luận tốt nghiệp **
	

	
	Học phần tự chọn
	
	


4. Hình thức đào tạo và Phương pháp giảng dạy


Hình thức đào tạo: Đào tạo chính qui, được tổ chức đào tạo tập trung liên tục trong toàn khóa học

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp giảng dạy theo tình huống – nghiên cứu điển hình, Phương pháp thảo luận – trao đổi, Phương pháp mô phỏng.
	Học kỳ
	Tên học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Phẩm chất
	Phương pháp dạy và học
	Phương pháp KT-ĐG

	1
	NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1
	- Trang bị những kiến thức cơ bản nhất cũng như xây dựng nền tảng lý luận để tiếp cận các nội dung của chủ nghĩa Mác- Lênin. 
	Xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn để hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
	Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.


	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm.


	Chuyên cần: 10%

Kiểm tra  giữa kỳ: 30%

Thi cuối kỳ: 60%

	
	TIN HỌC CƠ SỞ
	Trang bị các kiến thức cơ bản về thông tin, công cụ xử lý thông tin, mạng truyền thông, một số phần mềm ứng dụng, “hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ”.
	Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng.


	Có ý thức ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, nâng cao chất lượng công việc, phong cách làm việc.
	Thực hành trên máy tính.

Làm bài tập cá nhân.

Thuyết trình.
	Chuyên cần: 
10%

Kiểm tra  giữa kỳ: 30%

Thi cuối kỳ: 60%



	
	TIẾNG ANH A1
	Có được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng.
	Nắm được về cơ bản các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
	Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.

Chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin với bạn bè và giảng viên.
	Làm bài tập.

Thuyết trình.
	Chuyên cần: 
20%

Kiểm tra tiến bộ 1 (Nghe, đọc, viết): 10%

Kiểm tra tiến bộ 2 (Nói):10%

Thi cuối kỳ: 60%

	
	TIẾNG ANH A2
	Nâng cao thêm kiến thức cơ bản về ngôn ngữ từ nền tảng Tiếng Anh A1
	Cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
	Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.

Chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin với bạn bè và giảng viên.
	Làm bài tập.

Thuyết trình.
	Chuyên cần: 
20%

Kiểm tra tiến bộ 1 (Nghe, đọc, viết): 10%

Kiểm tra tiến bộ 2 (Nói):10%

Thi cuối kỳ: 60%

	
	TOÁN CAO CẤP
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán cao cấp để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu kinh tế
	Rèn luyện tư duy toán học và kỹ năng tính toán
	Trang bị cho sinh viên thái độ học tập  và áp dụng Toán học vào các bài toán kinh tế
	Làm bài tập.
	Chuyên cần: 10%

Điểm bài tập
10%

Điểm thi giữa kỳ 20%

Điểm thi cuối kỳ 60%

	
	NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

	Nắm được đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu .
	Trả lời được các câu hỏi liên quan đến học phần
	Có hứng thú, say mê học phần.


	Thuyết trình theo nhóm.
	Bài tập cá nhân:20%

Bài tập lớn:
20%

Thi cuối kỳ: 
60%



	
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM

	Hiểu được các khái niệm cơ bản về làm việc nhóm.
Các kiến thức để xây dựng, đánh giá, phát triển và quản lý nhóm làm việc hiệu quả
	Có khả năng vận dụng lý thuyết đã học để tham gia làm việc theo nhóm trong quá trình học tập và làm việc. 
	Tự tin, chủ động trong làm việc nhóm


	Làm việc nhóm.

Thuyết trình.
	Điểm chuyên cần: 10%
Điểm kiểm tra giữa kỳ : 10%

Điểm bài tập nhóm: 20%

Điểm thi kết thúc học phần:      60%

	
	LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
	Kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại


	Khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh.


	Nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.
	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm
	Chuyên cần: 
10%

Bài kiểm tra giữa kỳ:       30%

Thi cuối kỳ: 
60%



	
	XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
	Đối tượng và một số phương pháp nghiên cứu cơ bản trong xã hội học

Tầm quan trọng của một số thiết chế xã hội cơ bản
	Thu thập, xử lý thông tin trong phần phương pháp nghiên cứu xã hội học.
	Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nhà xã hội học trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài
	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm
	Bài tập cá nhân 25%

Thảo luận nhóm:    15%

Thi cuối kỳ: 
60%



	
	LOGIC HỌC
	Nắm được đối tượng nghiên cứu của khoa học lô gích học đại cương, các hình thức cơ bản của tư duy. 


	Giải được các bài tập liên quan đến nội dung học phần.

Xử lý được các tình huống trong nhận thức và thực tiễn.
	Có được hứng thú, sự say mê học phần.

Thấy được giá trị thực tiễn và sự ứng dụng của học phần.


	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm
	Bài tập cá nhân 10%

Bài tập nhóm:          10%

Bài tập lớn               20%

Thi cuối kỳ: 
60%

	2
	NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2
	Trang bị những kiến thức cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác- lênin .
	Xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn.


	Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.


	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm
	Chuyên cần: 
10%

Kiểm tra  giữa kỳ: 30%

Thi cuối kỳ:
60%



	
	TIẾNG ANH B1
	Phát triển hơn nữa các kiến thức ngôn ngữ từ nền tảng Tiếng Anh A2
	Nâng cao thêm các kỹ năng cơ bản từ nền tảng tiếng anh A2
	Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.


	Làm bài tập.

Thuyết trình.
	Chuyên cần: 
20%

Kiểm tra tiến bộ 1,2 (Nghe,nói, đọc, viết): 20%

Thi cuối kỳ:
60%

	
	Tiếng Anh B2
	Hoàn thiện hơn các kiến thức từ nền tảng Tiếng Anh B1
	Hoàn thiện hơn các kỹ năng từ nền tảng Tiếng Anh B1
	Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.

Chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin với bạn bè và giảng viên.
	Làm bài tập.

Thuyết trình.
	Chuyên cần:10%

Kiểm tra tiến bộ 1 (Nghe, đọc, viết): 20%

Kiểm tra tiến bộ 2 (Nói):
10%

Bài thi kết thúc học phần:
60%

	
	GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
	Trang bị kiến thức về đường lối quân sự của Đảng, công tác quốc phòng – an ninh
	Kỹ năng sơ cứu và băng bó, bắn súng,...
	Tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm hiểu, học tập.

.
	
	

	
	XÁC SUẤT THỐNG KÊ
	Nắm được các kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê
	Giải các bài toán xác xuất thống kê cơ bản 
	Tác phong làm việc cụ thể, chi tiết và khoa học.
	Làm bài tập.
	Chuyên cần: 
10%

Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30%

Điểm thi cuối kỳ 60%

	
	MICROECONOMICS

	Nắm được kiến thức về lý thuyết và hành vi của hãng, quy luật cung – cầu, sử dụng mô hình kinh tế vi mô nhằm đánh giá một số vấn đề kinh tế.
	Phát triển kỹ năng theo mức độ từ hiểu, áp dụng đến có khả năng phân tích đánh giá. Phát triển kỹ năng tư duy hệ thống.
	Chủ động tìm hiểu tài liệu, tích cực trao đổi thông tin giữa sinh viên và giảng viên.
	Thảo luận trên lớp, bài tập tình huống, thuyết trình, 
	Điểm thành phần: 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%



	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Hiểu được những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh
	Rèn luyện năng lực tư duy lý luận


	Củng cố lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm
	Chuyên cần: 
15%

Kiểm tra  giữa kỳ: 25%

Thi cuối kỳ:
60%



	
	NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
	Hiểu và biết cách thực hiện quá trình nghiên cứu thống kê, nắm vững các phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích các hiện tượng kinh tế xã hội, 
	Độc lập tiến hành điều tra thống kê, tổng hợp và phân tích các cơ sở dữ liệu .
	Nghiêm túc trong học tập, nâng cao ý thức trong việc hình thành và đam mê khám phá các vấn đề 


	Làm bài tập.
	Điểm Bài tập cá nhân tuần:
10%

Điểm Tiểu luận
10%

Điểm Kiểm tra: 20%

Điểm thi hết môn: 60%

	
	Luật kinh tế
	Hiểu biết toàn diện về thương nhân và hành vi thương mại. Nắm được các quy định pháp lý về các loại hình doanh nghiệp.
	Phát triển kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa thông tin. Kỹ năng bình luận, đánh giá các quy định pháp luật thực định.
	Hình thành nhận thức và thái độ đúng đắn, khách quan về quyền tự do kinh doanhtrong nền kinh tế thị trường.
	Thảo luận tình huống.

Tìm hiểu luật.
	Bài tập cá nhân/ tuần 10%

Bài tập nhóm/tháng 10%

Bài tập lớn/học kỳ 20%

Thi cuối kỳ
60%

	
	Nguyên lý kế toán
	Nắm được các nguyên tắc kế toán chung, cung cấp phương pháp luận về vấn đề tổng quát của kế toán. 
	Thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan tới kế toán, định khoản kế toán, báo cáo kế toán
	Thấy được vai trò và giá trị của kế toán trong nền kinh tế. Thái độ nghiêm túc, chủ động.
	Thuyết trình
	Thảo luận/ Tham gia: 8%

Bài tập về nhà/ Làm nhóm:  20%

Kiểm tra giữa kỳ:12%

Thi cuối kỳ: 60%

	
	Nguyên lý Marketing 
	Hiểu biết về thị trường và nhu cầu của khách hàng; nhận biết, dự đoán được những cơ hội, đe dọa từ môi trường trong hoạt động của doanh nghiệp.


	Giúp người học biết vận dụng lý thuyết Marketing và nâng cao khả năng ứng xử các tình huống trong hoạt động kinh doanh.


	Thái độ khách quan, khoa học.

Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trước tập thể.


	Thuyết trình. Làm bài tập tình huống
	Tham gia học tập trên lớp:
5%

BT cá nhân 5%

BT nhóm
5%

Bài tập lớn 
5%

Kiểm tra giữa kỳ 20%

Kiểm tra cuối kỳ 60%

	4
	ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
	Hoàn cảnh lịch sử, quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
	Năng lực tư duy lý luận, có tư duy độc lập.

Kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
	Tin tưởng và phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.
	Thuyết trình.

Thảo luận theo nhóm
	Chuyên cần: 
10%

Kiểm tra  giữa kỳ: 30%

Thi cuối kỳ:
60%



	
	TOÁN KINH TÊ
	Cung cấp cho sinh viên một số nguyên lý về kinh tế học và các phương pháp phân tích hệ thống kinh tế để xây dựng mô hình toán kinh tế
	Hình thành kỹ năng phân tích để xây dựng mô hình kinh tế dưới dạng toán học, sau đó tìm ra phương pháp giải
	Chăm chỉ, tỉ mỉ, sáng tạo


	Làm bài tập.
	Chuyên cần: 
10%

Điểm kiểm tra giữa kỳ: 
30%

Điểm thi cuối kỳ 60%



	
	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ
	Mục tiêu, bản chất của nghiên cứu khoa học.

phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu. cách thức thu thập và xử lý số liệu
	kỹ năng nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội và kinh doanh. kỹ năng tổng hợp, phân tích và ra quyết định. 
	Nghiêm túc, chuyên cần, kỹ lưỡng trong công việc. Có tinh thần khách quan, trung thực trong khoa học
	Thống kê mô tả. 

Làm bài tập nhóm và bài tập lớn. 

Thuyết trình.
	Chuyên cần: 
10%

Bài kiểm tra giữa kỳ : 
30%
Thi cuối kỳ: 
60%

	
	KINH TẾ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
	Kiến thức cơ bản về tiền tệ, hoạt động của hệ thống ngân hàng, vai trò của các ngân hàng. 
	Hiểu và tính toán được các thước đo, thành thạo sử dụng các mô hình, bảng cân đối tài sản.
	Nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu. Ý thức trách nhiệm, trung thực, sáng tạo
	Thuyết trình.

Thảo luận nhóm.
	Tham gia trên lớp 10%

Thảo luận nhóm & thuyết trình 15%

Kiểm tra giữa kỳ 15%

Thi cuối kỳ 60%

	
	TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	Nhận biết được vai trò quan trọng của quản trị rủi ro.

Hiểu được những nguyên tắc cơ bản và những khía cạnh chính trong tài chính doanh nghiệp.
	Biết cách áp dụng lý thuyết và công cụ phân tích tài chính để giải quyết các vấn đề trong quản trị tài chính.
	Tích cực tham gia thảo luận, làm bài tập nhóm.

Thái độ chủ động học tập.
	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm.
	Tham gia trên lớp 10%

Thảo luận nhóm & thuyết trình 15%

Kiểm tra giữa kỳ 15%

Thi cuối kỳ 60%

	
	TÀI CHÍNH CÔNG
	Nắm được những kiến thức cơ bản về cơ cấu và nôi dung của tài chính công
	kỹ năng cơ bản hoạch định, quản lý nguồn thu, chi của quỹ tài chính công và các quỹ tài chính nhà nước
	Thái độ tích cực học tập, nghiên cứu.

Chủ động tìm hiểu, trao đổi giữa sinh viên và giảng viên.
	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm.
	Tham gia trên lớp 10%

Thảo luận nhóm & thuyết trình 15%

Kiểm tra giữa kỳ 15%

Thi cuối kỳ 60%

	
	KINH TẾ LƯỢNG
	Vận dụng các mô hình Kinh tế lượng khác nhau trong phân tích kinh tế cũng như thực hiện dự báo dựa trên các số liệu kinh tế sẵn có
	Kỹ năng thực hành máy tính để thực hiện các phân tích và dự báo
	Cẩn thận, nghiêm túc, hình thành lòng say mê tìm tòi, khám phá và sáng tạo trong quá trình học tập cũng như công việc sau này.
	Định lượng (Eview).

Thực hành phần mềm thống kê.
	Điểm chuyên cần:10%
Điểm thực hành nhóm: 10%
Điểm giữa kì: 20%
Điểm cuối kì:
60%

	
	CÁC THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

	Nắm được các khái niệm về và những yếu tố tác động tới các mức lãi suất; yếu tố thuế, vỡ nợ.


	Kỹ năng phát hiện và hình thành vấn đề trong lĩnh vực định giá doanh nghiệp.

	Tự tin mạnh dạn, nghiêm túc trong học tập, say mê trong nghiên cứu, có tư duy phản biện, có khả năng thích ứng với biến động thực tiễn
	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm.
	Bài tập cá nhân, chuyên cần:
20%

Kiểm tra giữa kỳ:20%.

Điểm thi hết môn:60%



	
	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
	Nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp.


	Kỹ năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính, tác động của thuế đến hoạt động tài chính doanh nghiệp;


	Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu.


	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm.
	Điểm chuyên cần: 5%

Kiểm tra giữa kỳ: 15%

Bài tập cá nhân: 10%

Bài tập nhóm: 10%

Bài thi hết môn: 60%

	
	QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
	Nắm bắt được bản chất của các loại rủi ro tài chính, cách thức và ý nghĩa đa dạng hóa đầu tư
	Tính được các thông số lợi suất dự tính, phương sai, độ lệch chuẩn .
	Chuyên cần; Nghiêm túc, trung thực trong học tập, nghiên cứu. 
	Thuyết trình.

Thảo luận nhóm.
	Bài tập cá nhân:10%

Kiểm tra giữa kỳ: 30%  

Thi hết môn: 
60%

	
	THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
	Áp dụng phương pháp xác định tỷ suất chiết khấu và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án vào từng bài tập tình huống cụ thể. Áp dụng được các phương pháp phân tích rủi ro dự án.
	Năng lực nghiên cứu và khám phá kiến thức đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thẩm định tài chính của doanh nghiệp.
	Tự tin, mạnh dạn, nghiêm túc trong học tập, say mê trong nghiên cứu, có tư duy phản biện, có khả năng thích ứng với biến động của thực tiễn.
	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm và cá nhân.
	Chuyên cần: 
5%

BT cá nhân: 5%

Thuyết trình trên lớp theo nhóm: 
15%

KT giữa kỳ: 15%

BT thực hành cuối kỳ: 60% 

	
	QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
	Kiến thức cơ bản về một số nghiệp vụ quản trị quan trọng của NHTM
	Khả năng độc lập giải quyết các vấn đề quản trị trong NHTM.

Tăng cường kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng viết và trình bày.
	Nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu.
	Thuyết trình.
	Thuyết trình và viết báo cáo: 10%

Bài tập nhóm: 15%

Kiểm tra giữa kỳ: 15%

Thi cuối kỳ: 60%

	
	THỰC TẬP 1
	
	
	
	
	

	
	TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
	Nắm được lý thuyết và chính sách và cán cân thanh toán. 
	Phân tích quá trình hoạt động thị trường buôn bán quốc tế và chính sách kinh tế vĩ mô. 
	Thái độ nghiêm túc học tập, nghiên cứu.


	Thuyết trình.

Thảo luận nhóm.
	Điểm thành phần: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

	
	PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

	Kiến thức cơ bản về các vấn đề pháp luật liên quan hoạt động tài chính của doanh nghiệp.


	Tư duy độc lập và phản biện các vấn đề phát sinh trong bài học.


	Nghiêm túc, trung thực trong học tập, say mê trong nghiên cứu, có tư duy độc lập trong phân tích và đánh giá tình huống. 
	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm
	Chuyên cần và bài tập cá nhân:
10%

Thuyết trình trên lớp theo nhóm: 
10%

Kiểm tra giữa kỳ: 20%

Thi cuối kỳ: 
60% 

	
	NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

	Kiến thức chung cũng như các công cụ chính của chức năng quan trọng nhất của NHTW
	Đánh giá về mô hình, vị trí, chức năng của NHTW nói chung và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng
	Có tác phong khoa học trước những vấn đề lý luận và thực tiễn; nâng cao ý thức nghiêm túc, chuyên cần trong học tập cá nhân và nhóm.
	Thuyết trình.

Giải quyết bài tập tình huống.
	Chuyên cần và bài tập cá nhân:
25%

Kiểm tra giữa kỳ (1 bài):
15%

Thi cuối kỳ (thi viết):           60%



	
	NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
	Phân tích các vấn đề căn bản về ngân hàng đầu tư và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.


	Tham gia chuẩn đoán, vận dụng các quy tắc, cơ sở lý thuyết vào xử lý tình huống.
	Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu.
	Thuyết trình.

Giải quyết bài tập tình huống.
	Chuyên cần và bài tập cá nhân:
25%

Kiểm tra giữa kỳ (1 bài):
15%

Thi cuối kỳ (thi viết):           60%

	
	KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

	Nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản đối với các hoạt động điển hình của một NHTM; có khả năng lập, đọc và phân tích khái quát các BCTC dạng đơn giản cho một ngân hàng
	Kỹ năng nghiên cứu và làm việc độc lập.

Kỹ năng viết và trình bày về một vấn đề khoa học tương đối trọn vẹn.


	Sinh viên đi học đầy đủ, đọc trước tài liệu theo yêu cầu của giảng viên, làm bài tập đầy đủ.

	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm.
	Điểm chuyên cần: 10%

Bài tập nhóm: 10%

Bài tập lớn: 
10%

Bài kiểm tra giữa kỳ: 10%

Bài thi hết môn: 60%  

	
	MARKETING NGÂN HÀNG

	Nắm vững phương thức nghiên cứu thị trường, xây dựng đồng bộ chiến lược sản phẩm, giá, phân phối,...
	phân tích thảo luận và bình luận về chiến lược marketing mà các NHTM Việt Nam đang sử dụng.
	Nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. Trung thực và sáng tạo.


	Thuyết trình.

Làm bài tập nhóm.
	Chuyên cần và bài tập cá nhân:
25%

Kiểm tra giữa kỳ (1 bài):

15%

Thi cuối kỳ (thi viết): 60%

	
	TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CĂN BẢN
	Kiến thức về lập kế hoạch tài chính cá nhân, quản lý tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng, quản lý tin dụng tiêu dùng, …
	Khả năng so sánh và sử dụng các phương tiện thanh toán, sản phẩm ngân hàng một cách thông minh, có trách nhiệm.
	Tich cực, chăm chỉ nghiên cứu tài liệu và hệ thống hóa các nội dung lý thuyết và thực tiễn áp dụng tài chính cá nhân.
	Thuyết trình.

Thảo luận nhóm.
	Chuyên cần: 
10%

Thảo luận và bài tập nhóm: 
15%

Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 

15%

Điểm thi hết học phần: 60%

	
	TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU
	Kiến thức nâng cao, chuyên sâu và một số nội dung mới của tài chính doanh nghiệp.
	Kỹ năng trong phân tích các tình huống và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp.


	Có ý thức nghiêm túc trong học tập. Khuyến khích sinh viên tích cực tự học, tự nghiên cứu.
	Thuyết trình.

Thảo luận nhóm.
	Chuyên cần:
10%

Thảo luận nhóm và thuyết trình: 
15%

Bài kiểm tra giữa kỳ: 15%
Thi cuối kỳ: 
60% 

	
	PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH
	Sử dụng các phương pháp toán học trong giải quyết một số bài toán của quản trị tài chính doanh nghiệp.
	Kỹ năng lập luận, lý giải, giải quyết vấn đề, có đạo đức nghề nghiệp.


	Tự tin, mạnh dạn, nghiêm túc trong học tập, say mê trong nghiên cứu, có tư duy phản biện.
	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân.
	Chuyên cần: 
5%

Bài tập cá nhân và thuyết trình trên lớp 20% 

Kiểm tra giữa kỳ: 15%

Thi cuối kỳ: 
60% 

	
	ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
	Áp dụng được các phương pháp định giá vào bài thực hành định giá một doanh nghiệp thực tế trong điều kiện ở Việt Nam;
	Kỹ năng phát hiện và hình thành vấn đề trong lĩnh vực định giá doanh nghiệp.


	Tự tin mạnh dạn, nghiêm túc trong học tập, say mê trong nghiên cứu, có tư duy phản biện.


	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân và nhóm.
	Chuyên cần: 
5%

Bài thực hành 5 tuần: 35%

Bài thực hành tổng hợp: 

60%

	
	QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH
	Nhận thức được vai trò quan trọng của quản trị rủi ro trong kinh doanh.


	Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, viết báo cáo.
	Vận dụng các kiến thức để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quá trình kinh doanh.
	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân và nhóm.
	Chuyên cần: 10%

Thuyết trình: 15%

Kiểm tra giữa kỳ: 15%

Thi cuối kỳ: 60%
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	TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
	Kiến thức cơ bản về hoạt động tín dụng ngân hàng với tư cách là trung gian tài chính trong nền kinh tế.
	Có tư duy hệ thống và khái quát khi tiếp cận và phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học như các phần mềm văn phòng.
	Tự tin, mạnh dạn, nghiêm túc trong học tập, say mê trong nghiên cứu, có tư duy phản biện.  

Thẳng thắn, trung thực.
	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân.
	Điểm chuyên cần:                   10%

Bài tập cá nhân:     9%

Kiểm tra giữa kỳ: 15%

Bài tập nhóm:          6%

Thi cuối kỳ (thi viết): 60%

	
	NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
	Ảnh hưởng của ngân hàng quốc tế tới dòng vốn quốc tế và thương mại thế giới. 


	Kỹ năng phân tích hoạt động, vai trò, ảnh hưởng của ngân hàng quốc tế tới nền kinh tế toàn cầu.
	Thái độ nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu.
	Thuyết trình.

Bài tập nhóm.
	Bài tập nhóm, Kiểm tra giữa kỳ, Thi cuối kỳ.

	
	QUẢN LÝ, KINH DOANH VỐN VÀ NGOẠI TỆ
	Hiểu và phân tích được vai trò và các nghiệp vụ của bộ phận quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong ngân hàng thương mại. 
	Phát triển các kỹ năng nghiên cứu các vấn đề kinh doanh vốn và ngoại tệ.
	Hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua thuyết trình và trao đổi thông qua văn bản, thư điện tử. 


	Thuyết trình.

Bài tập nhóm.
	Chuyên cần: 
10%

Thuyết trình:          15%

Bài kiểm tra giữa kỳ: 15%

Thi cuối kỳ: 
60%

	
	THANH TOÁN QUỐC TẾ

	Hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế.


	Giải quyết vấn đề: Sử dụng các công cụ thích hợp trong thanh toán quốc tế (ULB 1930, UCP600, URC522…).


	Hình thành phương pháp nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn một cách khoa học, say mê tìm tòi.
	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
	Bài tập nhóm, bài tập cá nhân          10 %

Bài tập lớn             10%

Bài kiểm tra giữa kỳ:          20%

Bài thi kết thúc môn 60%

	
	QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

	Hiểu rõ những khái niệm cơ bản về tài chính quốc tế.

Nắm bắt được ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến các hoạt động của công ty đa quốc gia; các biện pháp quản trị rủi ro tỷ giá.
	Áp dụng các chiến lược để dự báo và phòng ngừa rủi ro tài chính đồng thời có khả năng nhận biết và phát huy những thế mạnh của doanh nghiệp trên các thị trường nước ngoài.
	Nâng cao được ý thức trách nhiệm cá nhân trước tập thể, nghiêm túc trong công việc; hình thành sự đam mê trong nghiên cứu các vấn đề tài chính quốc tế.

	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân.
	Đi học đầy đủ, tích cực tham gia thảo luận: 

10%

Các bài kiểm tra ngắn:

10%

Kiểm tra giữa kỳ: 20%

Thi kết thúc học phần: 60%



	
	THUẾ
	Những kiến thức cơ bản về thuế và hệ thống thuế của một quốc gia.


	Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế do Tổng cục Thuế phát hành để thảo luận và làm bài tập.
	Có tư duy hệ thống và khái quát khi tiếp cận và phân tích các vấn đề thuộc hệ thống thuế áp dụng cho doanh nghiệp.


	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân và nhóm.
	Chuyên cần: 
6%

Bài tập cá nhân: 9%

Bài tập nhóm: 10%

Kiểm tra giữa kỳ: 15%

Thi cuối học kỳ: 60% 

	
	KIỂM TOÁN CĂN BẢN

	Chỉ rõ nội dung, trình tự các bước xây dựng và thực hiện công tác kiểm toán và bước đầu biết thiết kế chương trình kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán.
	Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo thông qua bài tập nhóm (trình bày + bài viết).
	Nhận thức được kiểm toán có vai trò vô cùng quan trọng với cả nền kinh tế.
	Thuyết trình.

Bài tập nhóm.
	Điểm danh  7.5%
Bài tập nhóm viết: 7.5%
Bài tập nhóm trình bày: 10%
Bài kiểm tra giữa kỳ: 15%
Thi cuối kỳ: 60%

	
	KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
	Liệt kê một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán .
	Thấy được sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp kế toán. 
	Nhận thức được vai trò của kế toán đối với toàn bộ nền kinh tế vì kế toán là một công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu.
	Thuyết trình.

Bài tập nhóm.
	Điểm danh: 7.5%
Bài tập nhóm viết: 7.5%
Bài tập nhóm trình bày: 10%
Bài kiểm tra giữa kỳ: 15%
Thi cuối kỳ: 60% 

	
	QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

	Hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những nội dung cơ bản của hoạt động quản trị nguồn nhân lực.
	Đưa ra các quyết định có hiệu quả trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp.
	Có thái độ khoa học trước những vấn đề của đời sống thực tiễn.
	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân và nhóm.
	Đi học đầy đủ: 10%

Toàn bộ bài tập cá nhân/tuần:  
10%

Bài tập lớn giữa kỳ: 10%

Kiểm tra và tiểu luận giữa kỳ
30% 

Bài thi kết thúc môn: 40%

	
	KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
	Nắm đ​ược những vấn đề chung nhất về kế toán quản trị và sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
	Biết cách lập dự toán sản xuất kinh doanh.


	Thấy rõ kế toán quản trị có vai trò tích cực trong việc trang bị ph​ơng pháp, kỹ năng… 
	Thuyết trình.

Bài tập cá nhân và nhóm.
	Điểm chuyên cần: 7,5%
Kiểm tra giữa kỳ:15%
Bài tập cá nhân:7,5%
Bài tập nhóm:10%
Thi cuối học kỳ: 60% 
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5.Cách thức đánh giá kết quả học tập 

5.1. Đánh giá kết quả môn học (gọi là điểm môn học) bao gồm:

- Điểm đánh giá bộ phận (thường gọi là điểm thành phần môn học: là trung bình của các điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ trên lớp; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm bài tập lớn,...

- Điểm thi kết thúc môn học là bắt buộc và có trọng số không dưới 60% điểm của môn học

5.2. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm môn học

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc môn học được chấm thi theo điểm 10 (từ 0 đến 10), có lẽ đến một chữ số thập phân.

- Điểm môn học là tổng điểm của điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc môn học sau khi đã tính trọng số được qui định trong đề cương môn học và được làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đso được chuyển sang điểm chữ là: A+, A, B+, B, C+, C, D+, D (loại đạt) và F (không đạt)

5.3. Đánh giá kết quả học tập

 Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau mỗi học kỳ chính theo các tiêu chi sau:

- Khối lượng kiến thức học tập là tổng số tín chỉ của những môn học (không tính môn học tự chọn, tự do) mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ.
- Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của những môn học đã được đánh giá loại đạt tính từ đầu khóa học.

- Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình theo trọn số tín chỉ của các môn học mà sinh viên dăng ký học trong học kỳ gần đó (bao gồm cả các môn học được đánh giá loại đạt và không đạt).

- Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các môn học đã được đánh giá loại đạt mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét.

5.4. Cách tính điểm trung bình chung

- Để tính điểm trung bình chung học kỳ và trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi môn học được qui đổi qua điểm số tương ứng A+: 4; A: 3,7; B+: 3,5; B: 3,0; C+: 2,5; C: 2,0; D+: 1,5; D: 1 và F: 0).

- Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

[image: image1.png]



Trong đó:

  [image: image3.png]


 là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

  i: là số thứ tự môn học

  [image: image5.png]


: là điểm của môn học thứ i
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: là số tín chỉ của môn học thứ i
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: là tổng số môn học trong học kỳ hoc tổng số môn học đã tích lũy

Kết quả đánh giá môn học giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất, kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.

Điểm trung bình chung học kỳ được dùng để xét buộc thôi học, nghỉ học tạm thời, đăng ký học bằng kép, học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ.

 Điểm trung bình chung tích lũy được dùng để xét buộc thôi học, xếp loại học lực, xếp hạng tốt nghiệp.
6.Bảng kiểm đánh giá năng lực sinh viên 

BẢNG KIỂM NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Sinh viên sử dụng Bảng kiểm để tự đánh giá mức độ tích lũy kiến thức, kỹ năng của mình, từ đó xây dựng kế hoạch cho giai đoạn còn lại để tại thời điểm tốt nghiệp có năng lực như kỳ vọng. Khoa sử dụng kết quả này để thực hiện đánh giá năng lực sinh viên tốt nghiệp trên cơ cở rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra. Mức độ đánh giá quy định như sau:
Mức độ 1:  Kém
Mức độ 2: Khá
Mức độ 3: Tốt
Mức độ 4: Rất tốt
	          CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

	Tiếp nhận kiến thức

	1. 
	Khối kiến thức cơ sở ngành 
	1
	2
	3
	4

	2. 
	Khối kiến thức chuyên ngành
	1
	2
	3
	4

	Hình thành các kỹ năng kỹ xảo

	
	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề kinh tế/kinh doanh
	
	
	
	

	3. 
	Phát hiện và hình thành vấn đề
	1
	2
	3
	4

	4. 
	Tổng quát hóa vấn đề
	1
	2
	3
	4

	5. 
	Kỹ năng đánh giá và phân tích định tính vấn đề
	1
	2
	3
	4

	6. 
	Kỹ năng phân tích vấn đề khi thông tin không đầy đủ
	1
	2
	3
	4

	7. 
	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	1
	2
	3
	4

	8. 
	Đưa ra giải pháp và kiến nghị
	1
	2
	3
	4

	
	Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 
	1
	2
	3
	4

	9. 
	Tìm kiếm và tổng hợp tài liệu
	1
	2
	3
	4

	10. 
	Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin
	1
	2
	3
	4

	
	Tư duy theo hệ thống 
	1
	2
	3
	4

	11. 
	Tư duy chỉnh thể/logic
	1
	2
	3
	4

	12. 
	Phát hiện các vấn đề và mối tương quan giữa các vấn đề
	1
	2
	3
	4

	
	Hình thành các phẩm chất cá nhân
	1
	2
	3
	4

	13. 
	Tư duy sáng tạo
	1
	2
	3
	4

	14. 
	Tư duy phản biện
	1
	2
	3
	4

	15. 
	Tư duy logic
	1
	2
	3
	4

	16. 
	Quản lý thời gian và nguồn lực
	1
	2
	3
	4

	17. 
	Sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau
	1
	2
	3
	4

	18. 
	Tinh thần tự tôn (Self-esteem)
	1
	2
	3
	4

	19. 
	Kỹ năng học và tự học
	1
	2
	3
	4

	20. 
	Kỹ năng quản lý bản thân
	1
	2
	3
	4

	21. 
	Kỹ năng sử dụng máy tính
	1
	2
	3
	4

	22. 
	Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy)
	1
	2
	3
	4

	23. 
	Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc
	1
	2
	3
	4

	24. 
	Nhận thức và bắt kịp với nền kinh tế thế giới hiện đại
	1
	2
	3
	4

	25. 
	Khả năng làm việc độc lập
	1
	2
	3
	4

	26. 
	Tự tin trong môi trường làm việc quốc tế
	1
	2
	3
	4

	27. 
	Hình thành nhóm làm việc hiệu quả
	1
	2
	3
	4

	28. 
	Vận hành nhóm
	1
	2
	3
	4

	29. 
	Phát triển nhóm 
	1
	2
	3
	4

	30. 
	Lãnh đạo nhóm
	1
	2
	3
	4

	31. 
	Kỹ năng làm việc trong các nhóm khác nhau
	1
	2
	3
	4

	32. 
	Kỹ năng  giao tiếp
	1
	2
	3
	4

	33. 
	Biết cách  lập luận, sắp xếp ý tưởng.....
	1
	2
	3
	4

	34. 
	Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
	1
	2
	3
	4

	35. 
	Kỹ năng giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông
	1
	2
	3
	4

	36. 
	Kỹ năng thuyết trình 
	1
	2
	3
	4

	37. 
	Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân
	1
	2
	3
	4

	38. 
	Ngoại ngữ – kỹ năng nghe, nói 
	1
	2
	3
	4

	39. 
	Ngoại ngữ  – kỹ năng đọc, viết
	1
	2
	3
	4

	40. 
	Các kỹ năng/phẩm chất khác (ghi cụ thể)  .....................................................
	1
	2
	3
	4

	41. 
	...............................................................................................................................................
	1
	2
	3
	4

	42. 
	...............................................................................................................................................
	1
	2
	3
	4

	43. 
	...............................................................................................................................................
	1
	2
	3
	4

	Khả năng thích ứng trong các bối cảnh khác nhau

	44. 
	Khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế
	1
	2
	3
	4

	45. 
	Khả năng thích ứng với những thay đổi về văn hóa doanh nghiệp
	1
	2
	3
	4

	46. 
	Thiết lập mục tiêu cá nhân dựa trên nhu cầu và bối cảnh xã hội
	1
	2
	3
	4

	47. 
	Hiện thực hóa được các ý tưởng và mục tiêu đề ra
	1
	2
	3
	4

	48. 
	Quản lý dự án  (tính khả thi, chi phí, nguồn lực, rủi ro của dự án…) 
	1
	2
	3
	4

	49. 
	Thiết lập các điều kiện thực hiện dự án:   Thị trường, nhân sự, tài chính, sản phẩm, khách hàng..
	1
	2
	3
	4

	50. 
	Sử dụng kiến thức đã học để thiết lập và thực hiện dự án 
	1
	2
	3
	4

	51. 
	Lựa chọn nguồn lực thực hiện phương án/dự án
	1
	2
	3
	4

	52. 
	Tổ chức thực hiện phương án/dự án
	1
	2
	3
	4

	53. 
	Thiết kế các tiêu chuẩn đánh giá kết quả đạt được
	1
	2
	3
	4

	54. 
	Đìều chỉnh/nâng cấp dự án/phương án
	1
	2
	3
	4

	55. 
	Sáng tạo các dự án/phương án mới
	1
	2
	3
	4

	56. 
	Khả năng khác (ghi cụ thể)

 ..........................................................................
	1
	2
	3
	4

	57. 
	...................................................................................................................
	
	
	
	


7. Điều kiện thực hiện chương trình
7.1.Tài liệu phục vụ đào tạo (xem Phụ lục 1)

7.2. Đội ngũ giảng viên (xem Phụ lục 2)
8. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạ
  

8.1.  Thời gian đào tạo: 

Chương trình được thiết kế bao gồm 8 học kỳ chính, trong đó các học phần được phân bổ đều trong các học kỳ từ học kỳ 1 đến học kỳ 8

8.2 . Cách thực hiện: 


Các học phần thuộc Khối kiến thức chung (gồm 32 tín chỉ), Khối kiến thức theo lĩnh vực  (10 tín chỉ), Khối kiến thức theo khối ngành (18 tín chỉ), Khối kiến thức theo nhóm ngành (21 tín chỉ) được tập trung vào 5 học kỳ đầu.  

Các học phần thuộc khối kiến thức ngành (69 tín chỉ) bao gồm có các học phần bắt buộc (36 tín chỉ), học phần tự chọn chuyên sâu (18 tín chỉ) và học phần bổ trợ (6 tín chỉ) được tập trung vào Học kỳ 6 và Học kỳ 7.


Ở học kỳ 7, học sinh đi thực tập thực tế theo 2 đợt (mỗi đợt 2 tín chỉ) và làm niên luận (4 tín chỉ) vào kỳ 7


Ở học kỳ 8, học sinh sẽ làm khóa luận tốt nghiệp (7 tín chỉ) 

Sau khi kết thúc 8 học kỳ, sinh viên hoàn thành đủ 150 số tín chỉ theo Chương trình Đào tạo CLC.

9. Hoạt động hỗ trợ sinh viên 

- Hoạt động hỗ trợ của cố vấn học tập:

Cố vấn học tập gặp mặt sinh viên đã nhập học, giới thiệu về chương trình, về kế hoạch đào tạo, chương trình hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập, rèn luyện.

 
Nắm vững chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn đăng ký các học phần phù hợp với điều kiện học tập của sinh viên và mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo; 

Hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng bổ trợ cho sinh viên; thường xuyên theo dõi kết quả học tập của sinh viên; 

Giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn vướng mắc trong học tập; nhắc nhở sinh viên khi thấy kết quả học tập của sinh viên giảm sút; 

Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Chính trị và Công tác sinh viên, các giảng viên và các đơn vị công tác liên quan để tạo điều kiện cho sinh viên học tập, đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. 

Danh sách đội ngũ cố vân học tập chương trình TCNH CLC

	TT
	Họ và tên
	Chức danh KH, học vị
	Ngành,

chuyên ngành
	Vị trí công tác
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Hiệu
	PGS.TS
	Kinh tế Tài chính
	Chủ nhiệm bộ môn
	

	2
	Nguyễn Thế Hùng
	TS
	Quản lý kinh tế
	Giảng viên
	

	3
	Nguyễn Phú Hà
	TS
	Quản trị kinh doanh
	Chủ nhiệm bộ môn
	

	4
	Trần Thị Vân Anh
	TS
	Kinh tế
	Giảng viên
	

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	TS
	Kinh tế và Tài chính quốc tế
	Giảng viên
	

	6
	Trịnh Thị Phan Lan
	ThS
	Quản trị kinh doanh
	Giảng viên
	

	7
	Lê Thị Phương Thảo
	ThS
	Chính sách công
	Giảng viên
	

	8
	Nguyễn Tiến Thành
	ThS
	Tài chính
	Giảng viên
	

	9
	Nguyễn Quốc Việt
	ThS
	Kinh tế Tài chính
	Giảng viên
	

	10
	Tô Lan Phương
	ThS
	Tài chính – Ngân hàng
	Giảng viên
	


- Các hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp:

Khi tham gia vào chương trình cử nhân TCNH CLC, ngoài các giờ học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của Khoa và của Trường, như: Chương trình Career Talk với các khách mời là những nhà làm việc thực tiễn tại các tổ chức nghề nghiệp để giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp trong tương lai; các Chương trình Festival giao lưu văn hóa với sinh viên các nước; các hoạt động của Đoàn, của Hội, các câu lạc bộ của Khoa và Trường rất phát triển  như câu lạc bộ chứng khoán, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, câu lạc bộ tiếng Anh… giúp các bạn rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm.  

- Hoạt động NCKH sinh viên:...

Sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học hàng kỳ cùng với các giảng viên và các đối tác của Khoa. Trong các năm qua, Khoa TCNH tự hào đã có nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học như Giải Nhất - Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2013, giải nhất sinh viên NCKH cấp bộ; giải nhất, giải nhì SV NCKH cấp ĐHQG. Trong suốt quá trình NCKH, nhiều bạn sinh viên cũng đã trở thành trợ lý nghiên cứu và có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước cùng với các giảng viên của Khoa. 

 KT. Chủ nhiệm Khoa

       Phó Chủ nhiệm Khoa

          TS. Đinh Thị Thanh Vân
PHỤ LỤC 1: TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

	Số

TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	 
	Khối kiến thức chung

(Không tính các học phần 10-12
	32
	

	1 
	PHI1004
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác-Lênin 1
	2
	·    Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phụ trách

	2 
	PHI1005
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác-Lênin 2
	3
	· Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phụ trách 

	3 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	· Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phụ trách

	4 
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	· Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phụ trách

	5 
	INT1004
	Tin học cơ sở 2
	3
	· Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN phụ trách

	6 
	FLF2101
	Tiếng Anh cơ sở 1
	4
	· Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ trách

	7 
	FLF2102
	Tiếng Anh cơ sở 2
	5
	· Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ trách

	8 
	FLF2103
	Tiếng Anh cơ sở 3
	5
	· Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ trách

	9 9
	FLF1108
	Tiếng Anh B2**
	5
	· Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQHHN phụ trách

	10 10
	
	Giáo dục thể chất 
	4
	· Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao phụ trách

	11 11
	
	Giáo dục quốc phòng-an ninh 
	8
	· Trung tâm Giáo dục và Quốc phòng an ninh phụ trách

	12 12
	BSA2030
	Kỹ năng bổ trợ
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Cẩm nang quản lý hiệu quả, Kỹ năng thuyết trình (2008), Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 

· Cẩm nang kinh doanh Harvard, Quản lý thời gian (2008), Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008.

· Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa (2012), Giao tiếp trong kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

· Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Thống Kê.

· Vương Thị Kim Thanh (2007), Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, NXB Thống Kê.

· Tim Hindle (Kim Phượng, Lê Ngọc Phương Anh dịch)  (2007), Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý thời gian, NXB Tổng hợp TP. HCM.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Dale, Paulette and James C. Wolf. (1988), Speech Communication for International Students. New Jersey: Prentice Hall Regents 

· Robert Reardon, Janet Lenz, Jim Sampson, and Gary Peterson (2012), “Career Development and Planning: A Comprehensive Approach (fourth edition)”. Kendall/Hunt Publishing Company



	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	10
	

	13 13
	MAT1092
	Toán cao cấp
	4
	· Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN phụ trách

	14 14
	MAT1101
	Xác suất thống kê
	3
	· Trường Đại  học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN phụ trách

	15 15
	MAT1005
	Toán kinh tế
	3
	· Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN phụ trách

	III
	 
	Khối kiến thức theo khối ngành
	18
	

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	16
	

	16 16
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	· Khoa Luật - ĐHQGHN phụ trách

	17 17
	INE1150
	Kinh tế vi mô**
	4
	1. 1. Tài liệu bắt buộc

· Hall, Robert E. and Marc Lieberman. (2010), “Microeconomics: principles and Applications”. Thomson South-Western. (Newest version is 5th edition 2010)

· Mankiw, N.Gregory. (2009). “Principles of Microeconomics”. Thomson South-Western. (Newest version is 5th edition 2009)

· Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. (2009). “Microeconomics”. Pretice-Hall Publisher (Newest version is 7th edition 2009)

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm

· Phí Mạnh Hồng. Giáo trình Kinh tế học vi mô. Khoa Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.

	18 18
	INE1151
	Kinh tế vĩ mô **
	4
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Begg, David, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 7th edition, The McGraw-Hill Companies, 2003.

· Hall, Robert. and Marc Lieberman (2008), Macroeconomics: Principles and Application, 4th edition, Thomson South-Western.

· Mankiw, Gregory (2008), Principles of Economics, 5th edition, South-Western. 

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm

· Phạm Quang Vinh (chủ biên) (2002), Bài giảng kinh tế học vĩ mô. Đại học Quốc gia Hà nội.

	19 19
	BSA1053
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu. (2006). Giáo trình Lý thuyết thống kê. NXB Thống kê   

· Nguyễn Trần Quế, Vũ Mạnh Hà, Hà Văn Sơn. (2005). Giáo trình Thống kê kinh tế. NXB ĐHQG Hà Nội

· Hà Văn Sơn. (2004). Giáo trình Lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế. NXB Thống kê.

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm

· Viện khoa học thống kê, Một số vấn đề phương pháp luận thống kê, Nhà xuất bản thống kê, 2005.

· Vincent Giard, Thống kê ứng dụng trong quản lý, Nhà xuất bản thanh niên, 1999.

	20 20
	INE1152
	Kinh tế lượng
	3
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· A.H. Studenmund. (2004). Using Econometrics (Fourth edition). Adission Wesley 

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm

· PGS.TS. Trần Quang Dong. Bài giảng kinh tế lượng. NXB Thống kê. 2003

· Tạ Đức Khánh. (2006), Giáo trình Kinh tế lượng. Khoa Kinh Tế (lưu hành nội bộ) 
· T.S. Trần Văn Quỳ. Kinh tế lượng ứng dụng. NXB Giáo dục- 1998

· Crystalball. 4.0 Tài liệu học tập chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. 2001

· Damorda. N. Gujarati. Kinh tế lượng cơ sở. Chương trình Fulbright dịch 2004

· R.B. S. Pindyck & D.L. Rubinfeld. Các mô hình kinh tế lượng và dự báo kinh tế. Tài liệu do chương trình Fulbright dịch và ấn hành 2003
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	21 21
	BSA1054
	Kỹ năng làm việc theo nhóm
	2
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Warren Benis và Joan Goldsmith. (2009). Learning to lead, Basic Books (sách dịch). A member of the Perseus Books Group. Nhà Xuất Bản Trẻ.

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm

· Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier, Go Team – Đưa ê-kíp của bạn lên tầm vóc mới (sách dịch), NXB Trẻ, 2006;

· Tim Hindle, Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ Năng Thuyết Trình (sách dịch), NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006;

	22 22
	HIS1055
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	· Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn- ĐHQGHN phụ trách

	23 23
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	· Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn- ĐHQGHN phụ trách 

	24 24
	PHI1051
	Logic học
	2
	· Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn- ĐHQGHN phụ trách
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	25 25
	BSL2050
	Luật kinh tế
	2
	· Khoa Luật – ĐHQGHN phụ trách

	26 26
	INE1016
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Nguyễn Thị Cành. (2004), Phương pháp và Phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
· Vũ Cao Đàm. (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, in lần thứ 10, Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật.

· Đồng Thanh Phương và Nguyễn Thị Ngọc An. (2010). Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Lao động xã hội.

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm
· Nguyễn Văn Lê (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB văn hóa thông tin, Hà Nội.

· Trung Nguyên (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

· Don Ethiridge (2004), Research Methodology in applied economics: organizing, planning and conducting economic research, Blackwell publishing.

	27 27
	FIB2101
	Kinh tế tiền tệ-ngân hàng**
	4
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. Economics
· Fredric. S. Mishkin. Economics of Money, Banking & Financial Markets. Prentice Hall Publishing.

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm
· TS. Nguyễn Ngọc Hùng(1999), Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng NXB Tài chính.

· Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) (2000),  Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng. NXB ĐHQG Hà Nội.

· Tạp chí Ngân hàng; Đầu t​ư chứng khoán; Chứng khoán Việt Nam hàng năm.
· Edward W. Reed-Edward Gill (1993), Ngân hàng thư​ơng mại. NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

· Peter S. Rose (2001), Quản trị ngân hàng th​ương mại. NXB Tài chính. Hà Nội.



	28 28
	BSA2001
	Nguyên lý kế toán*
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Phillips, Libby & Libby, MC Graw-Hill. Fundamentals of financial accounting

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Kermit Larson (translanted by Đặng Kim Cương), Financial accounting in the United States, Statistics Publishing House Kermit Larson, Kế toán tài chính theo hệ thống kế toán Mỹ, Đặng Kim Cương dịch, NXB Thống Kê).

· Hongren etal, MBA Accounting & Finance 5502,  Special Edition, Pearson Custom Publishing

	29 29
	BSA2002
	Nguyên lý Marketing 
	3
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Trần Minh Đạo (2002), Giáo trình Marketing căn bản. NXB Giáo dục, Hà Nội.

· Vũ Phương Thảo (2005), Nguyên lý Marketing. Giáo trình. NXB ĐHQGHN.

· Philipkotler (2007), Marketing căn bản. NXB Thống kê, Hà Nội.

2. 2. Tài liệu tham khảo thêm
· Trương Đình Chiến và Tăng Văn Bền (1997), Marketing, NXB Thống kê.

· Nguyễn Thị Như Liêm (1997), Marketing căn bản, NXB Giáo dục 

· Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007) – Nguyên lý Marketing – NXB ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh
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	30
	BSA4010
	Văn hóa và đạo đức kinh doanh
	3
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Dương Thị Liễu (2011): Giáo trình văn hóa kinh doanh. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
2. 2. Tài liệu tham khảo thêm
· Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh và Triết lý kinh doanh, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

· Đỗ Minh Cương (2010), Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

· Hoàng Văn Hải (2012), Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.
· Phùng Xuân Nhạ (2011), Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

	31
	INE2020
	Kinh tế quốc tế 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Khu Thị Tuyết Mai & Vũ Anh Dũng (2009), Giáo trình Kinh tế quốc tế. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

· Robert J. Carbaugh. (2004), International Economics. Southwestern, Thomson Learning: Ohio USA.

· Dominick Salvatore (2004), International Economics. Macmillan Publishing Company, New York.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2002), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

· Nguyễn Hồng Sơn (2005),  Điều tiết sự di chuyển của dòng vốn tư nhân gián tiếp nước ngoài ở một số nước đang phát triển. NXB CTQG.

· Heinz Richz M. Rodeiguez (1996), Thị trường hối đoái và thị trường tiền tệ. NXB CTQG.

· Những mảng tối của toàn cầu hóa (2003), NXB Chính trị quốc gia.

· World Bank (2002), Globalization, Growth, and Poverty. World Bank and Oxford Universty Press.

· World Bank (2002), Trade Blocs, World Bank and Oxford Universty Press.

· Le Dang Doanh (1996), International Integration: Opportunity and Challenge for Vietnam, Vietnam Economic Review, No 6.

· Hoang Chuong (1999), To Improve Exchange Rate Policy for the Sake of Monetary Stability and Economic Development. Vietnam Economic Review, No 6.
· UNCTAD, World investment report (WIR), Annual Report from 1995 onward.

	32
	INE2003
	Kinh tế phát triển 
	3
	1. 1. Tài liệu bắt buộc
· Lê Danh Tốn & Vũ Minh Viêng (2006), Kinh tế học phát triển. ĐHQG HN, Hà Nội .

· E. Wayne Nafziger (1998),  Kinh tế học của các nước đang phát triển. NXB Thống kê.
· Michael P. Todaro (1998). Kinh tế học cho thế giới thứ ba. NXB Giáo dục.

	33
	BSA2004
	Quản trị học
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Nguyễn Hải Sản (2005),Quản trị học. NXB Thống kê 

· Trần Anh Tài, Giáo trình Quản trị học.

· HAROLD KOONT, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Đoàn Thị Thu Hà (2005), Quản trị học, NXB Tài chính.
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	34
	FIB2003
	Các thị trường và định chế tài chính
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Nguyễn Minh Kiều, Bùi Thị Yến (2009), Thị trường Tài chính. NXB Thống kê

· Trần Thị Thái Hà (2009), Các thị trường và định chế tài chính, NXB Đại học quốc gia.

· Trần Thị Tuyết Hoa (2002), Cơ bản về thị trường tài chính. NXB Thống kê

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Fabozzi, Modigliani & Jones (2009), Foundations of Financial Markets and Institutions (4th). Prentice Hall.
· Federic Mishkin (2015), Financial Markets and Institutions (8th). Prentice Hall. 

· Anthony Saunders (2015), Financial Markets, Institutions and Instruments. New York University Salomon Center and Wiley Periodicals.

	35
	BSA2033
	Phân tích tài chính
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích Báo cáo tài chính, Nhà xuất bản tài chính, Ðại học Kinh tế Quốc dân.

· TS.Lê Thị Xuân (2010), Phân tích và sử dụng Báo cáo tài chính, Học Viện Ngân Hàng. 

· K.R.Subramanyam, John J Wild, Robert F.Halsey (2008), Financial Statement Analysis (9th edition), Mc Graw Hill.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· TS. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài chính công ty, Nhà xuất bản thống kê.

· TS. Lê Thị Xuân (2011), Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng.

·  “Chuẩn mực kế toán Việt nam về trình bày báo cáo tài chính, các chuẩn mực quan trọng về doanh thu, chi phí, tài sản cố định vô hình, trích lập dự phòng” (2008), Nhà xuất bản tài chính. 

· “Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính, các chuẩn mực quan trọng về doanh thu, chi phí, tài sản cố định vô hình, trích lập dự phòng, đầu tư tài sản tài chính” (2008), Nhà xuất bản tài chính.

	36
	FIB3004
	Quản lý đầu tư
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

· Trần Thị Thái Hà (2005),  Giáo trình: Đầu tư tài chính, NXB ĐHQG.

· Lawrence J. Gitman; Michael D. Joehnk – Addison Wesley Fundamentals of Investing  - Eighth Edition 

· Ross - Westerfield; Jaffe – Irwin McGraw-Hill, Corporate Finance; các chương 9, 10 và 11.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Giáo trình Phân tích và Đầu tư chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

· Luật Chứng khoán

	37
	BSA2018
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Brealey, Myers, Macus (2001). Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, Third edition.

· Ross, Westerfield, Jordan (2003). Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Nguyễn Minh Kiều (2008)Tài chính doanh nghiệp. NXB Thống kê.

· Nguyễn Hải Sản (1996), Quản trị tài chính doanh nghiệp. NXB Thống kê.
· Nguyễn Hải Sản (1999), Bài tập Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Trẻ.

· Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2006), Quản trị tài chính doanh nghiệp : Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, Bài tập đáp án, NXB Tài chính.
· Trần Đức Vui, Nguyễn Thế Hùng (2003), Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, Khoa Kinh tế.

· Trần Ngọc Thơ (2003), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống kê.

· Robert J. Carbaugh (2000), International Economics. South Western College, USA.

· Paul Krugman and Maurice Obstfeld (2000), International Economics: Theory and Policy. Fifth edition. Addison Wesley. (Part III and Part IV, main textbook)

· Higgins.Phân tích tài chính doanh nghiệp ( Nguyễn Tấn Bình biên dịch) (2002), NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

	38
	INE3003
	Tài chính quốc tế
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 
· Michael Melvin (2004), International Money and Finance. Pearson Education Inc. USA.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Bộ Ngoại Giao (2006), Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội.
· Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân và Lê Hải Nam (2001), Các định chế tài chính, tổ chức thương mại quốc tế và thị trường hối đoái. NXB Thống kê, Hà Nội.
· Keith Pilbeam (1994), International Finance. Palgrave Publisher, New - York.

	39
	FIB3111
	Tài chính công
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· GS.TS. Nguyễn Thị Cành (2006), Giáo trình Tài chính công; Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

· TS Phạm Văn Khoan (2010), Quản lý Tài chính Công; Nhà xuất bản Tài chính.

· PGS.TS. Sử Đình Thành (2009),  Giáo trình Lý thuyết Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thống kê.

· Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước (2013), NXB Công an Nhân dân.  

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Phạm Văn Khoan (2010). Giáo trình Quản lý tài chính công. NXB Học viện Tài chính. Nguyễn Xuân Quảng (2007), Giáo trình Thuế. NXB Học viện bưu chính viễn thông. 

· Nguyễn Hải Sản (2007), Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính.

	40
	BSA3130
	Thẩm định tài chính dự án
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· PGS. TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, NXB Tài chính.
· Th.S Đinh Thế Hiển (2004), Lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Nguyễn Quốc Ấn, Phạm Thị Hà, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Thu (2007), Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập, NXB Thống Kê.

· Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống Kê.
· (2007), Bộ sách Quản trị tài chính và kế toán, NXB Trẻ.

· Clark A. Campell (Vũ Kiều Tuấn Anh dịch và  Nguyễn Mạnh hiệu đính) (2008), Quản lý dự án trên một trang giấy,  NXB Tri Thức.

· Business Edge,  Phân tích dự án đầu tư : Làm thế nào để dự án của bạn được duyệt?, 

	41
	FIB2012
	Pháp luật tài chính ngân hàng
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Khoa Luật, Đại Học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình Luật Tài chính Việt nam, NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội: 2002.

· Trường Đại học Luật Hà Nội.  Giáo trình Luật Ngân ngân hàng Việt Nam, NXB Công An Nhân Dân. Hà Nội: 2012.

· Trường Đại học Luật Hà nội. Giáo trình Luật Thuế Việt nam, NXB Công An Nhân Dân. Hà Nội: 2012.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Trường Đại học Luật Hà nội. Giáo trình Luật Ngân sách Nhà nước, NXB Công An Nhân Dân. Hà Nội, 2012.

· Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại các tổ chức tín dụng, NXB Tư pháp. Hà Nội, 2006.

· Trường Đại học Luật Hà nội: Giáo trình Luật tài chính Việt nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2000;

· Các đạo luật và bộ luật

	42
	FIB2005
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Sylvia C. Hudgins and Peter S. Rose (2008),Bank Management & Financial Services. 7th Edition. McGraw-Hill. NewYork.

· Peter S. Rose (August 7, 2001)Commercial Bank Management, 5th (Fifth) Edition Hardcover.

· S.Scott MacDonald and Timothy W.Koch (2003),Bank Management. 5th Edition. Thomson South-Western. Ohio.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Học viện ngân hàng (2001),Quản trị ngân hàng (sách dịch), NXB Thống Kê, Hà Nội.

· Phan Thị Thu Hà,Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB ĐHKTQD, Hà Nội.

· TS. Lê Thị Mận (2005),Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội.

	43
	FIB3024
	Tín dụng ngân hàng
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· TS. Lê Thị Mận (2010),  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động-Xã hội.

· PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê.

· Peter Rose (2001),Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, ấn bản lần thứ 4.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· PGS.TS Phan Thị Cúc (2009),  Bài tập-Bài giải Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

· TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê.

· TS.Nguyễn Minh Kiều (2009), Hướng dẫn tín dụng và thực hành thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê.

· TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê.

· GS.TS. Lê Văn Tư (2001), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê.

· Prof. Shelagh Hefernan (2005), Modern Banking, John Wiley & Sons, Ltd.

	44
	FIB2035
	Ngân hàng quốc tế 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Jens Hagendorff (2010), International banking, The University of Sunderland.

· Jane E. Hughees & S.Macdonal (2002), International Banking, Text and cases, Pearson Education, Inc.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình tài chính quốc tế, NXB Thống Kê.

· Mullieux, A & V. Murinde (2003), Handbook of International Banking, Edward Elgar, UK.

	45
	FIB3011
	Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ ***
	45
	1. Tài liệu bắt buộc
· Ngân hàng CitiBank ,Basic Treasury., Tháng 2 năm 2000.

· Karen Horcher Essential of Treasury Management., NXB JohnWiley & Son, 2005.

· Peter S. Rose Quản trị ngân hàng thương mại. NXB Tài chính. Hà Nội 2001

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Kế hoạch học tập môn học. Tài liệu do Bộ môn cung cấp

· Treasury Management: A Practitioner Guide. NXB John Wiley & Son, 2010.

· PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến ( Chủ biên). Giáo trình Quản trị rủi ro ngân hàng NXB Thống kê. 2010

· Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) Giáo trình Kinh tế học tiền tệ-Ngân hàng. NXB ĐHQG Hà Nội 2000.

· Tạp chí Ngân hàng; Đầu tư chứng khoán; Chứng khoán Việt Nam 

· Ngoài ra, tài liệu tham khảo sẽ được cung cấp trong quá trình học.
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	46
	FIB3113
	Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· GS. TS. Nguyễn Duệ (2011),Giáo trình Ngân hàng Trung ương, NXB Thống Kê, Hà Nội.

· PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) (2015),Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng,Tái bản lần 1, NXB ĐHQG Hà Nội.

· Fredric S. Mishkin (2010),The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Ninth Edition, Addison-Wesley Series in economics, Pearson Education, Inc, NewYork.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Trần Việt Hoàn và Cung Trần Việt (chủ biên) (2007),Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính,NXB ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh.

· Nguyễn Văn Ngọc (2011),Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Đại học kinh tế quốc dân..

· Tạp chí Ngân hàng,Công nghệ Ngân hàng, Thị trường Tài chính-Tiền tệ hàng năm.

	47
	FIB3112
	Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Mạc Quang Huy(2009),Cẩm nang ngân hàng đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội. 

· Ergungor. O. Emre. Dividends (2004), Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Commentary.

· Joshua Pearl&Joshua Rosenbaum  (2013),Investment Banking,2nd edition. John Wiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· obert F. Bruner (2004),Applied Mergers and Acquisitions, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

· Peter S. Rose (2001),Quản trị ngân hàng th​ương mại. NXB Tài chính. Hà Nội.

· Roger. J. Grabowski &Pratt. P. Shannon,Cost of Capital: Estimation and Application.
· Lajoux. Alexandra Reed, and Fred. J. Weston (2008),The Art of M&A Due Diligence, McGraw-Hill, NewYork.

	48
	FIB 3037
	Kế toán ngân hàng thương mại
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· TS. Lâm Thị Hồng Hoa- TS. Nguyễn Thị Loan(2006),Giáo trình Kế toán ngân hàng,NxB Thống kê.

· TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – NGƯT Vũ Thiện Thập (2005), Giáo trình Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NxB Thống kê.

· Giáo trình Kế toán Ngân hàng thương mại, Học viện Tài chính

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Công văn số: 7404 /NHNN-KTTC, ngày 29 tháng 08 năm 2006 của NHNN hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ 

· Công văn số: 7459 /NHNN-KTTC, ngày 30 tháng 8 năm 2006 của NHNN hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán

· Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các TCTD do NHNN ban hành kèm theo QĐ 479/QĐ-NHNN/2005 

· Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do BTC ban hành

	49
	BSA3029
	Marketing ngân hàng
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· GS. TS Trần Minh Đạo (2006), Marketing , NXB Thống Kê.

· PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền (2004), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống Kê.

· PGS.TS Phạm Ngọc Phong (1996), Marketing trong Ngân hàng, NXB Thống kê.

· TS. Trịnh Quốc Trung (2008), Marketing Ngân hàng.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Đặng Việt Tiến (2005), Gíáo trình Marketing Ngân Hàng, NXB Thống Kê.
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	50
	FIB3114
	Tài chính cá nhân căn bản
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Howard Davidoff (2012),The Everything Personal Finance, 3rd edition, Adams Media, Masachusetts.

· Vickie L. Bajtelsmit (2006),Personal finance: Skills for life,Jone Wiley & Sons.

· Jeff Madura (2013),Personal Finance,  3rd edition,  Addison Wesley,NewYork.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Kapoor, Jack R (2011), Personal Finance, Irwin/McGraw-Hill

· Robert Kiyosaki (2000), “Rich Dad, Poor Dad”, Warner Books.

· Các thông tin được đăng tải và cập nhật liên tục trên website http://www.cfp.net/ (trang web về hoạch định tài chính cá nhân)

	51
	BSA3030
	Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Nguyễn Thế Hùng, Trần Đức Vui (2003), Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, Khoa Kinh tế.
· Nguyễn Minh Kiều (2009),Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống kê.

· Nguyễn Hải Sản (2007),Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Vũ Duy Hào, Lưu Thị Hương (Vũ Duy Hào), Quản trị tài chính doanh nghiệp- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, Bài tập đáp án, NXB Tài chính.

· Nguyễn Minh Kiều (2008),Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.

· Nguyễn Hải Sản (1999),Bài tập Quản trị tài chính doanh nghiệp,  NXB Trẻ.

· Trần Ngọc Thơ (chủ biên) (2003), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống kê.

· Brigham, Houston (2001), Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publisher, 9th edition.

· Brealey, Macus, Myers (2001), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 3d edition.
· Higgins (2005), Phân tích tài chính doanh nghiệp ( Nguyễn Tấn Bình biên dịch), NXB Thống kê.

· Jordan, Ross, Westerfield(2003),Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 6th edition.

	52
	FIB3049
	Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính
	3
	      1. Tài liệu bắt buộc
· Đỗ Thiên Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà (2013),  Lập mô hình tài chính, NXB Tài chính

· R.A. Defusco, D.W. McLeavey, J.E Pinto, D.E. Runkle (2007), Quantitative investment analysis, 2d edition, Willey

· John L.Teall, Iftekhar Hasan (2002), Quantitative Methods for Finance and Investment, Blackwell Publishing

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Nguyễn Tấn Bình (2007), Toán tài chính ứng dụng, NXB Thống kê

· Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu (2009), Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Thống kê

· Benninga, Sarig (2008), Financial Modeling, 3rd edition., MIT Press 

· Bodie, Kane, Marcus (2009,  Investment, 8th edition, McGraw-Hill Irwin 

· Ross, Westerfield, Jordan (2010),  Fundamentals of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill Irwin,  

	53
	FIB3010
	Định giá doanh nghiệp 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· TS Vũ Minh Đức (2011), Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá, NXB ĐHKTQD. 

· Nguyễn Minh Hoàng (2006), Nguyên lý chung định giá tài sản và GTDN, NXB Thống kê.

· Aswath Damodaran (2010.), Giáo trình Định giá đầu tư, Tập 1, NXB Tài Chính.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· TS Hay Sinh/ThS Trần Bích Vân (2012), Giáo trình nguyên lý thẩm định giá, NXB Tổng hợp TP HCM.

· Bodie/Kane/Marcus (2002), Investment, McGraw-Hill Irwin.

· Luis E. Pereiro (2002), Valuation of companies in emerging markets, John Wiley & Sons.

· Ross/Westerfield/Jordan (2010), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin.

	54
	FIB2036
	Quản trị rủi ro 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

· PGS. TS Nguyễn Minh Kiều,  Quản trị rủi ro tài chính, NXB Tài chính, 2012

· Karen A.Horcher, Essentials of financial risk management, John Wiley and sons, Inc, 2005.

· Chris Marison, Fundamentals of risk measurement, McGraw-Hill, 2002

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Stanley Myint and Fabrice Famery, The Handbook of Corporate Financial Risk Management, 2012

· PGS, TS. Trần Thị Thái Hà, Các thị trường và định chế tài chính, NXB ĐHQGHN 2009

· Nguyễn Hải Sản, Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2007
· TS Nguyễn Thị Ngọc Trang, Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê, 2005

· Anthony Saunders; Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management – A risk Mamagement Approach, Fourth Edition; McGraw Hill.
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	55
	INE3106
	Thanh toán quốc tế
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Hà Văn Hội (2013), Giáo trình thanh toán quốc tế.

· Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Thanh toán quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê.

· Đinh Xuân Trình (2009), Giáo trình thanh toán quốc tế, Nhà xuất bản Lao động Xã hội - Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· HongKong Bank (1996), The ABC Guide to Trade Finance .

· ICC Pub No.565(1995-1996), "Opinions of the ICC banking Commision"
· International Chamber of Commerce – ICC – 1995, International Banking - Những tình huống đặc biệt trong thanh toán quốc tế.

	56
	INE3023
	Quản trị tài chính quốc tế
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định (2005), Tài chính Quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội. 

· Eun, C. S. and Resnick, B. G. (1998), International Financial Management, Irwin McGraw-Hill Company, Inc. Singapore.

· Jeff Madura. (2008), International Finacial Management (8ed), Thompson, South Western.

     2. Tài liệu tham khảo thêm

· Nguyễn Văn Tiến (2005), Cẩm nang thị trường ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối. NXB Thống kê. Hà Nội.

	57
	FIB2038
	Tài chính mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
	3
	1. Tài liệu bắt buộc   

· Mạc Quang Huy (2009), Cẩm nang ngân hàng đầu tư, NXB Thống kê. Hà Nội. 

· Học viện Ngân hàng (2011), Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, Tài liệu lưu hành nội bộ.

· Donald M. DePamphilis (2005), Mergers, Acquisitions, and other restructuring activities, An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, 3rd Edition, Elservier Academic Press.

2. Tài liệu tham khảo

· Vũ Anh Dũng, Đặng Xuân Minh (2012), Đi tìm giá trị cộng hưởng, NXB Khoa học và  Kỹ thuật.

· Robert F. Bruner, Applied Mergers and Acquisitions. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons: 2004.

· Timothy J.Galpin, Mark Herdon (2012), Cẩm nang hướng dẫn M&A, New York Press.

	58
	FIB 2015
	Thuế 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· TS. Hoàng Văn Bằng, Lý thuyết và chính sách thuế, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội năm 2009.

· PGS. TS. Nguyễn Thị Liên và PGS. TS Nguyễn Văn Hiệu (2008)(Học viện Tài chính -Chủ biên), Giáo trình Thuế, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

· TS. Phan Hiển Minh (Trường Đại học Mở - TP Hồ Chí Minh) (2009), Giáo trình Thuế (Nghiệp vụ và bài tập), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

· TS. Nguyễn Thanh Sơn và ThS. Nguyễn Văn Nông (Trường Đại học Tôn Đức Thắng-Khoa Tài chính ngân hàng) (2010), Giáo trình Thuế, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu và TS. Lê Xuân Trường, Hệ thống Thuế một số nước Asean và Trung Quốc, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội năm 2008.

· PGS. TS. Nghiêm Văn Lợi và ThS. Nguyễn Minh Đức, Thuế và Kế toán thuế trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội năm 2008.

· Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quản lý thuế, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2010.

	59
	BSA3009
	Kiểm toán căn bản 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· ThS. Đậu Ngọc Châu - TS. Nguyễn Viết Lợi (Học viện Tài chính - đồng chủ biên) (2007), Giáo trình lý thuyết kiểm toán, Nhà xuất bản Tài chính.

· GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, Lý thuyết kiểm toán, Nhà xuất bản Tài chính, năm 2008.

· TS. Lưu Đức Tuyên – ThS. Đậu Ngọc Châu, Thực hành Kiểm toán một số bộ phận cơ bản của Báo cáo Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, năm 2009.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· ThS. Phan Trung Kiên (2006), Kiểm toán - Lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội.

· Whittington, OR, and Pany, K. (2001), Principles of Auditing and Other Assurance Services, 13th ed., McGraw-Hill Irwin, New York.

	60
	BSA2019
	Kế toán tài chính 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· (2006),26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006), Nhà xuất bản Thống kê.

· Ngô Thế Chi & Trương Thị Thủy (2007), Giáo trình kế toán tài chính, Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, năm.

· Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Thu Hương (2007), Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, Hà nội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

· Bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp (Bộ môn Kế toán - Kiểm toán).

· Kế toán tài chính (Theo  hệ thống kế toán Mỹ) KERMIT D.LARSON(Đặng Kim Cương dịch) (1994), Nhà xuất bản Thống kê. 

· Hệ thống Chuẩn mực kế toán Quốc tế (Dự án Euro-Tapviet) (2000), Nhà xuất bản Tài chính, Hà nội. (Tài liệu lưu hành nội bộ) 

· Geoff Black (2004),  Applied Financial Accounting & Reporting, Oxford University Press.

	61
	BSA2004
	Quản trị học

Principles of Business Administration
	3
	35

	62
	BSA3007
	Kế toán quản trị
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
· TS. Nguyễn Thị Minh Tâm (2008), Giáo trình Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

· Tr​​​ường Đại học Kinh tế TPHCM - Khoa Kế toán Kiểm toán, Bộ môn Kế toán quản trị và PTHĐKD (2004), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê, TP Hồ Chí Minh.

2. Tài liệu tham khảo thêm
· Bộ Giáo dục và đào tạo, Tr​ường đại học Kinh tế TP. HCM, Tập thể tác giả Khoa Kế toán – Kiểm toán (2000), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê, TP Hồ Chí Minh.

· “Bộ Tài chính, Thông t​ số 53/ 2006/ TT – BTC ngày 12/ 6/ 2006 về việc hư​ớng dẫn áp dụng Kế toán quản trị trong doanh nghiệp”, PGS. TS. Nguyễn Minh Phư​​ơng ( 2004), Giáo trình Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

	V.3
	 
	Thực tập thực tế và niên luận 
	8
	

	63
	FIB4052
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	2
	

	64
	FIB4053
	Thực tập thực tế 2
	2
	

	65
	INE4050
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	4
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Học vị
	Chuyên ngành
	Nơi đào tạo

(Bằng cao nhất)
	Đơn vị
	Học phần

phụ trách

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nga; Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh)
	1964
	Nam
	
	PGS, 2005
	Kinh tế chính trị
	TS, Nga, 1993
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Tài chính quốc tế

Quản trị tài chính quốc tế

Thanh toán quốc tế

	2
	Trần Thị Thanh Tú
(Được đào tạo Thạc sĩ tại Úc)
	1976
	
	Nữ
	PGS, 2014
	Tài chính – Ngân hàng
	TS, Việt Nam, 2007
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Tín dụng ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

Tài chính vi mô

	3
	Nguyễn Văn Hiệu

(Cử nhân Ngoại ngữ)
	1966
	Nam
	
	PGS, 2011
	Kinh tế tài chính
	TS, Việt Nam, 2003
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Ngân hàng quốc tế

Quản trị ngân hàng thương mại

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

	4
	Đỗ Minh Cương
	1959
	Nam
	
	PGS, 2009
	Triết học
	TS, Việt Nam, 1997
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kỹ năng bổ trợ

Văn hóa và Đạo đức Kinh doanh

Quản trị học

	5
	Nguyễn Việt Khôi

(Đạt trình độ tiếng Anh C1)
	1979
	Nam
	
	PGS, 2014
	Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
	TS, Việt Nam, 2010
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế quốc tế

Tài chính quốc tế

Thanh toán quốc tế

	6
	Hà Văn Hội
	1962
	Nam
	
	PGS, 2009
	Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
	TS, Việt Nam, 2004
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế quốc tế

Quản trị tài chính quốc tế

Thanh toán quốc tế

	7
	Đinh Thị Thanh Vân, 

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Mỹ và Tiến sĩ tại Philippines)
	1977
	
	Nữ
	
	Quản trị Kinh doanh
	sTS, Philippine, 2011
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản trị ngân hàng thương mại

Ngân hàng quốc tế

Quản lý ngân hàng điện tử

	   8
	Đinh Xuân Cường, 

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Pháp)
	1976
	Nam
	
	
	Kinh tế Tài chính quốc tế
	TS, Pháp, 2007
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản trị dòng tiền

Tài chính công

Quản trị rủi ro

	9
	Trần Thị Vân Anh,

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1972
	
	Nữ
	
	Tiền tệ Châu Á
	TS, Nhật Bản, 2009
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Ngân hàng quốc tế

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Quản lý ngân hàng điện tử

	10
	Nguyễn Phú Hà, 

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản và Tiến sĩ tại Philippines; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1976
	Nam
	
	
	Quản trị kinh doanh
	TS, Philippines 2014
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản trị ngân hàng thương mại

Quản lý ngân hàng điện tử

Tài chính vi mô

	  11
	Nguyễn Thế Hùng,

(Được đào tạo Đại học tại Nga, Thạc sĩ tại Bỉ; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1956
	Nam
	
	
	Quản lý kinh tế
	TS, Việt Nam, 2011
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

Các thị trường và định chế tài chính

Quản trị rủi ro

	   12
	Lê Trung Thành, 
(Cử nhân Ngoại ngữ)
	1976
	Nam
	
	
	Tài chính – Ngân hàng
	TS, Việt Nam, 2009
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Tín dụng ngân hang

Các thị trường và định chế tài chính

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

	   13
	Nguyễn Anh Tuấn, 

(Đạt trình độ tiếng Anh C1)
	1977
	Nam
	
	
	Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế


	TS, Việt Nam, 2009
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ

Tín dụng ngân hàng

Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

	   14
	Nguyễn Thị Nhung

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Pháp)
	1984
	
	Nữ
	
	Kinh tế và Tài chính Quốc tế
	TS, Pháp, 2015
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản lý đầu tư

Định giá doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền

	   15
	Trương Minh Đức
	1962
	Nam
	
	
	Quản trị kinh doanh
	TS, Anh quốc, 2009
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản trị nguồn nhân lực

Văn hóa và Đạo đức Kinh doanh

Quản trị học

	    16
	Vũ Đức Thanh
	1956
	Nam
	
	PGS, 2009
	Kinh tế chính trị
	TS, Việt Nam, 1997
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế lượng

	    17
	Đào Bích Thủy
	1974
	
	Nữ
	
	Kinh tế học
	TS, Úc, 2014
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nguyên lý thống kê kinh tế

	   18
	Lưu Quốc Đạt
	1984
	Nam
	
	
	Quản lý công nghiệp
	TS, Đài Loan, 2013
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý thống kê kinh tế

Kinh tế lượng

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

	   19
	Hoàng Khắc Lịch
	1983
	Nam
	
	
	Kinh tế học
	TS, Thái Lan, 2012
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế lượng

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Kinh tế phát triển

	   20
	Nguyễn Đăng Minh
	1976
	Nam
	
	
	Quản trị công nghiệp
	TS, Nhật Bản, 2009
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kỹ năng bổ trợ

Quản trị nguồn nhân lực

	   21
	Nguyễn Thị Phương Dung, 

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1982
	
	Nữ
	
	Kế toán
	TS, Nhật Bản, 2013
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kế toán Ngân hàng thương mại

Kế toán quản trị

Nguyên lý kế toán

	   22
	Nguyễn Thị Phi Nga
	1967
	
	Nữ
	
	Marketing
	TS, Hàn Quốc, 2006
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý Marketing

Marketing Ngân hàng

	   23
	Hồ Chí Dũng
	
	Nam
	
	
	Quản trị kinh doanh
	TS, Việt Nam, 2013
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý Marketing

Marketing ngân hàng

	   24
	Nguyễn Cẩm Nhung

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1976
	
	Nữ
	
	Kinh tế toàn cầu
	TS, Nhật Bản, 2012
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế quốc tế

Tài chính quốc tế

Quản trị tài chính quốc tế

	   25
	Nguyễn Thị Hương Liên

(Được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1978
	
	Nữ
	
	Kinh tế toàn cầu
	TS, Nhật Bản, 2010
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

Kiểm toán căn bản



	   26
	Trần Thế Nữ
	1980
	
	Nữ
	
	Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và phân tích)
	TS, Việt Nam, 2013
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

Thuế

	   27
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	1979
	
	Nữ
	
	Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và phân tích)
	TS, Việt Nam, 2014
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Thuế

	  28
	Đặng Thị Hương
	1977
	
	Nữ
	
	Quản trị hệ thống công nghiệp
	TS, Việt Nam, 2014
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kỹ năng bổ trợ

Quản trị nguồn nhân lực

	29
	Nguyễn Phương Mai
	1980
	
	Nữ
	
	Quản trị kinh doanh
	TS, Việt Nam, 2015
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Quản trị học

Văn hóa và Đạo đức kinh doanh

	   30
	Lê Thị Phương Thảo

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1977
	
	Nữ
	
	Chính sách công
	ThS, Nhật Bản, 2015
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Tài chính doanh nghiệp

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Tài chính vi mô

	   31
	Trịnh Thị Phan Lan

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Ấn Độ; CTĐT bằng Tiếng Anh)
	1980
	
	Nữ
	
	Quản trị kinh doanh
	ThS, Ấn Độ, 2005
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Phân tích tài chính

Thẩm định tài chính dự án

Tài chính doanh nghiệp

	  32
	Nguyễn Quốc Việt

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Mỹ)
	1977
	Nam
	
	
	Kinh tế Tài chính

Xác suất thống kê
	ThS, Mỹ, 2004 & 2006
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Các thị trường và định chế tài chính

Định giá doanh nghiệp

Tài chính mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

	  33
	Nguyễn Tiến Thành

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Úc)
	1985
	Nam
	
	
	Tài chính
	ThS, Úc, 2009
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Tài chính doanh nghiệp

Tài chính mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

	   34
	Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	1978
	
	Nữ
	
	Kinh tế phát triển
	ThS, Việt Nam, 2003
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Kinh tế vi mô

Kinh tế phát triển

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

	   35
	Nguyễn Thị Hải Hà
	1980
	
	Nữ
	
	Tài chính ứng dụng
	Ths, Việt Nam, 2007
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Phân tích tài chính

Kế toán Ngân hàng thương mại

Kiểm toán căn bản

	  36
	Nguyễn Thu Hà
	1982
	
	Nữ
	
	Quản trị kinh doanh
	TS, Việt Nam, 2015
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý Marketing

Marketing ngân hàng

	  37
	Nguyễn Thanh Hằng
	1986
	
	Nữ
	
	Toán và Tin học
	ThS, Pháp, 2010
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý thống kê kinh tế

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế phát triển

	  38
	Phạm Ngọc Quang

(Được đào tạo Thạc sĩ tại Úc)
	1973
	Nam
	
	
	Kinh doanh về Kế toán (Mbus)
	ThS, Úc, 2006
	ĐHKT - ĐHQGHN
	Nguyên lý kế toán

Kiểm toán căn bản

Kế toán Ngân hàng thương mại


Ghi chú: Ghi thông tin giảng viên là người chịu trách nhiệm chính/ trưởng nhóm của học phần. Mỗi giảng viên không phụ trách quá 3 học phần.
7.3.Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ dạy và học

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

7.3.1.Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị
Chi tiết được trình bày như dưới đây:
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Diện tích (m2 )
	Ghi chú

	I. CƠ SỞ VẬT CHẤT THUỘC ĐH KINH TẾ

	1
	Phòng làm việc
	Phòng
	51
	1690
	 

	2
	Phòng họp (hội trường)
	Phòng
	4
	318
	 

	3
	Phòng học
	Phòng
	24
	1608
	 

	4
	Phòng chờ giảng
	Phòng
	2
	38
	 

	5
	Bộ phận tư liệu, thư viện
	Khu
	2
	43
	 

	6
	Phòng tập đa năng
	Khu
	1
	58
	 

	7
	Phòng thực hành máy tính
	Phòng
	1
	60
	 

	8
	Kho lưu trữ
	Phòng
	1
	40
	 

	9
	Phòng trực bảo vệ và cấp phát thiết bị
	Phòng
	1
	7
	 

	10
	Căng tin
	Khu
	1
	50
	 

	11
	Khu vệ sinh và hành lang, khuôn viên
	Khu
	17
	4197
	 

	
	Tổng I
	
	
	8109
	 

	II. CƠ SỞ VẬT CHẤT DÙNG CHUNG CỦA ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI

	1
	Hội trường, Nhà văn hóa, phòng họp
	Phòng
	7
	2500
	 

	2
	Phòng học 
	Phòng
	59
	5400
	 

	3
	Phòng tập đa năng
	Khu
	2
	2306
	 

	4
	Phòng thực hành máy tính
	Phòng
	72
	2600
	 

	5
	Căng tin
	Khu
	2
	2449
	 

	6
	Thư viện
	Khu
	5
	6001
	 

	7
	Ký túc xá
	Khu
	2
	28200
	 

	8
	Trạm y tế
	Khu
	2
	360
	 

	
	Tổng II
	
	
	49816
	 

	III. TỔNG HỢP CSVC

	1
	Phòng làm việc
	Phòng
	51
	1690
	 

	2
	Phòng họp (hội trường)
	Phòng
	11
	2818
	 

	3
	Phòng học
	Phòng
	83
	7008
	 

	4
	Phòng chờ giảng
	Phòng
	2
	38
	 

	5
	Bộ phận tư liệu, thư viện
	Khu
	2
	43
	 

	6
	Phòng tập đa năng
	Khu
	2
	2364
	 

	7
	Phòng thực hành máy tính
	Phòng
	73
	2660
	 

	8
	Kho lưu trữ
	Phòng
	1
	40
	 

	9
	Phòng trực bảo vệ và cấp phát thiết bị
	Phòng
	1
	7
	 

	10
	Căng tin
	Khu
	3
	2499
	 

	11
	Khu vệ sinh và hành lang, khuôn viên
	Khu
	17
	4197
	 

	12
	Thư viện
	Khu
	5
	6001
	 

	13
	Ký túc xá
	Khu
	2
	28200
	 

	14
	Trạm y tế
	Khu
	2
	360
	 

	Tổng diện tích phục vụ Đào tạo và NCKH (I+II)
	57925
	 


Ngoài ra còn sử dụng cơ sở vật chất chung của ĐHQGHN như phòng máy tính của Đại học Công nghệ, sân bãi tập thể dục thể thao, hội trường lớn …
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